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Phần thứ nhất

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA
I . SỰ CẦN THIẾT VÀ VAI TRÒ CỦA DỰ TRỮ QUỐC GIA 
1. Khái quát chung về dự trữ quốc gia


1.1. Khái niệm dự trữ quốc gia

Dự trữ quốc gia (dự trữ nhà nước) là dự trữ của một đất nước - một quốc gia mà bất cứ một quốc gia nào cũng phải có. Tuy nhiên, dự trữ quốc gia là gì? Cũng có những khái niệm khác nhau:

Theo từ điển bách khoa Việt Nam, “Dự trữ quốc gia, dự trữ của một nước do nhà nước nắm giữ và quản lý, bao gồm dự trữ các loại vật tư - hàng hóa quan trọng nhất; nhằm mục đích khắc phục những tổn thất do thiên tai, địch họa gây ra trên quy mô lớn trong một thời gian nhất định. Dự trữ quốc gia là nguồn tích lũy của quốc gia, sức mạnh của đất nước”.

Giáo trình kinh tế thương mại, trường Đại học Kinh tế quốc dân thì cho rằng: Dự trữ quốc gia (DTQG) là một dạng dự trữ đặc biệt của hàng hoá. Dự trữ này do Nhà nước quy định bảo đảm các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân khi có thiên tai, chiến tranh và có sự biến động của thị trường. Hay trong giáo trình về quản lý kinh tế của khoa Quản lý kinh tế học - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Quỹ DTQG là một phần của cải vật chất của Nhà nước được tích lũy thành lực lượng dự phòng chiến lược để sử dụng vào mục đích phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ an ninh quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác của Chính phủ” mà “ hàng hoá đưa vào quỹ dự trữ Quốc gia là những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống và an ninh quốc phòng”.

Theo Điều 1 của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, “Dự trữ quốc gia là nguồn dự trữ chiến lược của Nhà nước nhằm chủ động đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, bức thiết khác của Nhà nước”.

Như vậy, dự trữ quốc gia trước hết là nguồn dự trữ chiến lược của quốc gia do nhà nước quản lý, nắm giữ nhằm thực hiện những nhiệm vụ có tính chiến lược đảm bảo cho hoạt động của nền kinh tế - xã hội được bình thường, ổn định và phát triển; tính chiến lược này được thể hiện trên các mặt cơ bản sau:

Một là, đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đây là nhiệm vụ đầu tiên đáp ứng cả phòng và chống, đảm bảo cho sản xuất và đời sống diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.

Hai là, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Nhiệm vụ giữ gìn an ninh, quốc phòng của đất nước được đặt song song với phát triển kinh tế - xã hội mang tính chiến lược lâu dài mà dự trữ quốc gia phải đảm nhiệm; đảm bảo cơ sở vật chất góp phần phòng ngừa và ngăn chặn bạo loạn, hành vi phá hoại, diễn biến hòa bình, chiến tranh tôn giáo, sắc tộc. v.v… và nạn nhân gây chiến từ bên ngoài.

Ba là, tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng; trong điều kiện của nền kinh tế hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng theo đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào sân chơi WTO; trong điều kiện nền kinh tế quốc tế có những biến động bất thường.v.v… thì vấn đề tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của dự trữ quốc gia càng có ý nghĩa quan trọng và phải được tăng cường. 

1.2 . Tính tất yếu của dự trữ quốc gia
Dự trữ các tư liệu vật chất tồn tại tất yếu của mọi hình thái kinh tế - xã hội. Dự trữ hàng hóa là điều kiện của lưu thông hàng hóa, dự trữ quốc gia chỉ xuất hiện từ khi có nhà nước.

Trước hết, dự trữ quốc gia hình thành do yêu cầu thực hiện chức năng của nhà nước để quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân.Khi nhà nước ra đời thì quỹ DTQG cũng dần hình thành và phát triển. Tuy nhiên, quy mô và hình thức, dự trữ của mỗi quốc gia không giống nhau, vì nó được hình thành xuất phát từ mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị, quốc phòng , an ninh, tuỳ thuộc vào tiềm lực kinh tế của mỗi quốc gia. Chính Lê Nin đã coi sản xuất và dự trữ lương thực là vận mệnh của toàn bộ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga, Người đã khảng định “Chỉ khi nào có được một số lượng dự trữ lương thực đầy đủ thì khi đó Nhà nước Công nhân mới đứng vững về mặt kinh tế”.
Đề cập về vấn đề dự trữ nhà nước, Các Mác khẳng định: “Mọi hình thái sản xuất, mọi chế độ xã hội, nếu muốn bảo đảm sự an toàn và ổn định đều phải có tiềm lực dự trữ nhất định. Khi sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường phát triển nhà nước nào có tiềm lực dự trữ mạnh và hợp lý sẽ trở nên vững mạnh trước mọi biến cố”.

Trong tác phẩm nổi tiếng “chống Duy rinh” Ph.Ăngghen cũng nhấn mạnh: “Quỹ dự trữ đủ và mạnh sẽ tồn tại trong tất cả mọi quá trình phát triển của xã hội”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của DTQG, “Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến hoạt động dự trữ quốc gia, coi đó là một lĩnh vực kinh tế đặc biệt, góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế và đời sống xã hội, nhất là khi có thiên tai, địch họa” (thư của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi cán bộ, công chức, viên chức ngành dự trữ quốc gia nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập).
Thứ hai, DTQG hình thành nhằm đáp ứng các nhu cầu mà các loại dự trữ khác trong nền kinh tế không đáp ứng được, trong những trường hợp đột biến do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, đại dịch và tình huống chiến tranh xảy ra ..., những đột biến này xảy ra trên phạm vi rộng, thiệt hại lớn… thực tế không thể có loại hình dự trữ nào có thể đáp ứng nổi mà chỉ có DTQG.

Lịch sử đã chứng minh quá trình phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội, ở mọi thời kỳ, mọi chế độ xã hội, con người luôn phải đối mặt với những tình huống bất trắc do thiên nhiên tạo ra, rất nhiều những cơn cuồng phong lũ lụt… tàn phá một cách ghê gớm mà con người phải hứng chịu. Sau những hậu quả đó thì kéo theo các dịch bệnh, dẫn đến thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế - xã hội.

Nước ta nằm trên bán đảo Đông Dương thuộc Đông Nam Á, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, thiên tai, lũ lụt thường xuyên xảy ra trên diện rộng khắp cả 3 miền Bắc - Trung - Nam và luôn là nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định về sản xuất và đời sống. Trung bình mỗi năm nước ta phải hứng chịu từ 8 đến 13 cơn bão, trong đó có 4 đến 6 cơn bão gây thiệt hại lớn về người và của.

Theo các chuyên gia quốc tế nghiên cứu về sự thay đổi của khí hậu toàn cầu, Việt Nam là nước thứ 5 chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam sẽ là nơi bị ảnh hưởng lớn nhất do nước biển dâng cao. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, từ nông nghiệp, lâm nghiệp,   thủy sản đến thủy điện, sản xuất dầu khí và vận tải biển. Những yếu tố bất lợi, những diễn biến bất thường của khí hậu những năm gần đây và dự báo cho cả thời gian tới thường xuyên có thiên tai, đặc biệt là bão, lũ lụt đe doạ trên cả 3 miền. 

Như vậy, đòi hỏi của sự hình thành DTQG là vấn đề có ý nghĩa chiến lược rất lớn đối với nước ta để ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai gây ra. Nó không đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề đáp ứng mục tiêu ổn định tình hình chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thứ ba, thế giới vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn bùng nổ chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ khủng bố với tính chất phức tạp ngày càng tăng. Chiến tranh luôn là hiểm hoạ kinh hoàng đối với xã hội loài người.

Lịch sử Việt Nam từ khi các vua Hùng dựng nước, hầu hết qua các thời kỳ nước ta đều bị giặc ngoại xâm. Các triều đại phong kiến phương Bắc xâm chiếm hàng ngàn năm, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nước ta hàng trăm năm. Đến ngày 30/4/1975, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhân dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Công cuộc xây dựng đất nước ta vẫn bị các thế lực thù địch, phản động gây rối. Như vậy, xét cả một quá trình từ khi dựng nước và giữ nước đến nay, nước ta liên tục phải đấu tranh dựng nước và giữ nước chống giặc ngoại xâm.

Ngày nay, nguy cơ đe dọa quân sự vẫn diễn ra tiềm ẩn, những xung đột khu vực vẫn liên tục xảy ra có chiều hướng phức tạp lâu dài. Tình hình ngày càng chứa đựng nhiều yếu tố bất trắc khó lường. Điều đó đặt ra về mặt chiến lược ngoài những điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho quốc phòng thì việc tăng cường DTQG là một yếu tố vô cùng quan trọng đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong mọi tình huống.

Thứ tư, trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về kết quả, sản xuất kinh doanh của mình. Khi doanh nghiệp là người tự quyết định trong sản xuất kinh doanh, tự do cạnh tranh thì không thể ép buộc họ gánh vác trách nhiệm dự trữ cho toàn xã hội, cho những biến cố xảy ra bất ngờ, thậm chí trong những tình huống xảy ra như thế họ còn đầu cơ, trục lợi để kinh doanh thu lợi nhuận cao.
Vì vậy, chỉ có nhà nước với trách nhiệm quản lý toàn xã hội phải hình thành DTQG. Bất luận ở chế độ chính trị - xã hội nào, ở đâu, mọi nhà nước đều phải có DTQG. Một loại dự trữ nhằm đáp ứng những nhu cầu đột biến mà không có một loại dự trữ nào có thể đáp ứng được, dự trữ này do nhà nước quyết định, đó là DTQG.

Thứ năm, DTQG cần thiết như một công cụ hữu hiệu để Chính phủ điều hành vĩ mô nền kinh tế, xử lý những diễn biến bất lợi của thị trường, nhất là trong điều kiện hội nhập, toàn cầu kinh tế hiện nay, chứa đựng cả cơ hội lẫn thách thức đan xen. Vì vậy, DTQG là công cụ để khắc phục có hiệu quả những khuyết tật của cơ chế thị trường, nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước hiện nay.

Thứ sáu, DTQG hình thành do yêu cầu ổn định chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nhiệm vụ quốc tế của Đảng và Nhà nước. Hiệu lực thực hiện các chính sách xã hội, ổn định sản xuất và đời sống dân cư trong mọi tình huống phụ thuộc vào tiềm lực DTQG trong từng thời kỳ. Quan hệ quốc tế giữa các nước với nhau luôn có quỹ trợ giúp lẫn nhau khi gặp khó khăn, điều đó cũng đòi hỏi phải có lực lượng DTQG, nhiều năm qua DTQG đã được Chính phủ giao cho thực hiện đưa hàng DTQG đến ủng hộ các nước bạn bè, anh em trên thế giới trong những lúc khó khăn, như: Liên Bang Nga, Mông Cổ, Triều Tiên, Cu Ba, Lào, Campuchia, … 
Thứ bảy, nguồn gốc hình thành và quy mô DTQG: Các loại quỹ dự trữ như dự trữ của các doanh nghiệp sản xuất gọi là quỹ dự trữ sản xuất, dự trữ của các doanh nghiệp thương mại gọi là quỹ dự trữ hàng hoá, quỹ dự trữ tiêu dùng cá nhân của các tổ chức, các đơn vị kinh tế - xã hội… đều được hình thành từ vốn của các chủ thể kinh tế riêng biệt và việc quản lý điều hành, sử dụng các quỹ đó đều do bản thân các chủ thể kinh tế độc lập quyết định. Do dự trữ là vốn “nằm yên”, không sinh lời trực tiếp, thậm chí còn bị hao mòn hữu hình hay vô hình nên các đơn vị, ngành kinh tế chỉ đưa vào dự trữ với số lượng tối thiểu thật cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích riêng cho đơn vị mình, xí nghiệp mình. Quy mô của các loại dự trữ này thường không lớn và chỉ đáp ứng cho hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân.

Trái lại, quỹ DTQG được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) với mục đích đảm bảo lợi ích an toàn cho cả quốc gia, của toàn xã hội; quỹ DTQG còn thể hiện sức mạnh của Nhà nước, tiềm lực của quốc gia. Vì vậy, quỹ DTQG phải được tích luỹ ngày càng tăng lên theo kế hoạch và phát triển của đất nước. Tuy nhiên, quy mô của quỹ DTQG vừa phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời phải phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước trong từng thời kỳ.

Qua thực tiễn hơn năm mươi năm xây dựng và phát triển, DTQG đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đã trở thành bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong thành phần kinh tế Nhà nước, là một trong những công cụ quản lý có tác dụng tốt ở tầm vĩ mô để Đảng và Nhà nước có thực lực giải quyết những tình huống bất lợi khi xảy ra thiên tai địch họa và điều tiết thị trường khi có những biến động không tốt.

Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo cơ chế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước, hơn lúc nào hết chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế tài chính vĩ mô. DTQG bằng tiền và hàng hoá đủ mạnh và hợp lý sẽ là mặt quan trọng của an ninh kinh tế - tài chính quốc gia. 
Như vậy, DTQG là yêu cầu khách quan, cần thiết trong mọi thời kỳ cách mạng của nước ta.

Dự trữ quốc gia hình thành, tồn tại và phát triển là một tất yếu khách quan cùng với quá trình vận động của mỗi quốc gia, như sự cần thiết cho quá trình vận động của một cơ thể sống. Thực tế vai trò của DTQG đã minh chứng luận điểm đó.


1.3. Đặc trưng cơ bản của dự trữ quốc gia

a) Dự trữ quốc gia là một dạng dự trữ đặc biệt (phòng ngừa rủi ro) ở tầm vĩ mô, được tích lũy dần từng bước theo kế hoạch Nhà nước, việc nhập, xuất, sử dụng phải theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, hạn hán, dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh, tham gia bình ổn thị trường, những bất trắc không thể lường trước, những khủng hoảng có thể xảy ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Việc bổ sung dự trữ quốc gia được quy định trong kế hoạch cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân do Quốc hội quyết định. Dự trữ quốc gia được tích lũy dần thành quỹ DTQG, quỹ DTQG là khoản tích lũy từ ngân sách nhà nước, do nhà nước thống nhất quản lý và sử dụng. DTQG được dự trữ bằng hàng và bằng tiền; DTQG bằng tiền là khoản dự trữ trong quỹ DTQG được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Cơ cấu từng loại vật tư hàng hóa dự trữ, tỷ lệ dự trữ tiền, hiện vật và dự trữ ngoại tệ phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội, vào điều kiện kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế của từng thời kỳ.

b) Hàng hóa đưa vào dự trữ quốc gia phải là những mặt hàng chiến lược; thiết yếu, quan trọng đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bức thiết khác của Nhà nước (Pháp lệnh Dự trữ quốc gia).

c) Sự điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, có sự phân công quản lý hàng DTQG cho các Bộ, ngành theo quy định của Chính phủ; DTQG được thực hiện theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước, quyết định sự hình thành tổng mức dự trữ , cơ cấu tỷ lệ dự trữ giá trị và những vật tư hàng hóa phù hợp với yêu cầu của đất nước, của nền kinh tế theo từng thời kỳ và quyết định sử dụng thuộc thẩm quyền của Nhà nước, do Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d) Nguồn vốn hình thành DTQG: DTQG được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và được bổ sung hàng năm.

đ) Dự trữ quốc gia rất cần thiết để khắc phục những hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, nhưng nó lại mang tính hao phí vật chất (mất tiền). 

e) Việc tính toán chuẩn xác đại lượng (danh mục, số lượng, quy mô) DTQG là rất khó khăn và phức tạp.

g) Dự trữ quốc gia trong cơ chế thị trường hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

h) Dự trữ quốc gia được bảo quản trong một hệ thống kho riêng, tuyệt đối bí mật về số lượng, mặt hàng.

1.4. Vai trò của dự trữ quốc gia

Dự trữ quốc gia bao gồm tiền và hàng hóa, vật tư là nguồn dự trữ chiến lược của Nhà nước nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo an ninh, quốc phòng; tham gia bình ổn thị trường; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bức thiết khác của Nhà nước. Theo mục tiêu trên đây, dự trữ quốc gia có vai trò trên các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Trên thế giới, hòa bình chưa bền vững, nạn khủng bố đang đe dọa; trong mỗi một quốc gia đều có những thế lực phản động, thù địch; khí hậu trái đất thay đổi thất thường và ngày càng khắc nghiệt kèm theo thiên tai và thiên tai ngày một gia tăng: động đất, sóng thần, bão lụt, lũ quét, trượt đất... thay nhau diễn ra; kinh tế phát triển, dân số gia tăng tạo ra nhiều cơ sở sản xuất, nhà ở, các cơ sở hoạt động giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao... tức là mặt bằng để thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn phát sinh được mở rộng. Môi trường, khí hậu, thời tiết ngày một xấu và khắc nghiệt là mầm mống cho dịch bệnh phát sinh ... Thực tế này tác động nhiều vào kinh tế vĩ mô. Dự trữ quốc gia là nguồn dự trữ chiến lược của Nhà nước sẵn sàng đáp ứng để phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. 

Thứ hai, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh xuất hiện và xuất hiện ngày một gia tăng chẳng những làm thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư do bị thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng sản xuất làm thiệt hại sản xuất, giảm thu nhập.v.v... làm cho đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, mà bản thân họ tự khắc phục ngay là rất khó và có nhiều trường hợp không thể khắc phục được; vì thế phải có sự trợ giúp của Nhà nước. Sự trợ giúp vật chất nhanh nhất, kịp thời nhất của Nhà nước là xuất hàng dự trữ quốc gia “tích cốc, phòng cơ” để chủ động và kịp thời khắc phục, kể cả xuất hàng để chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đó là thực tế các quốc gia đã làm.

Thứ ba, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước: vai trò hết sức đặc biệt của dự trữ quốc gia. Từ các thời kỳ trước, ông cha ta đã nói: “Thực túc, binh cường”, có một sức mạnh kinh tế và một lực lượng vũ trang mạnh là sức mạnh của đất nước. Sức mạnh của nền kinh tế đảm bảo trang bị cơ sở vật chất, vũ khí, khí tài, máy móc, trang thiết bị ... đủ mạnh cho lực lượng vũ trang; nền kinh tế đủ mạnh cũng là điều kiện để ngân sách nhà nước dành khoản tích lũy hợp lý dự trữ quốc gia đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Dự trữ quốc gia thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh là lực lượng vật chất chiến lược trực tiếp đáp ứng nhanh nhất, kịp thời nhất yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh trên những địa bàn nhất định và trên toàn lãnh thổ của quốc gia.

Thứ tư, góp phần tăng cường quan hệ quốc tế. Trong điều kiện thế giới ngày nay của một nền kinh tế phát triển, nguồn tài nguyên ngày một cạn kiệt, môi trường ngày càng bị hủy hoại, khí hậu trái đất thay đổi thất thường và ngày càng khắc nghiệt, kèm theo thiên tai ngày càng diễn ra trên diện rộng với sức tàn phá mạnh mẽ làm thiệt hại về người và tài sản ở mức độ rất lớn, mà bản thân một quốc gia khắc phục nhanh là rất khó khăn; do đó cần có sự trợ giúp kịp thời của các nước khác bằng việc xuất hàng dự trữ quốc gia, quỹ dự trữ quốc gia. Việc làm thiết thực này góp phần tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa các nước.

1.5. Hiệu quả hoạt động dự trữ quốc gia

Hiệu quả của  hoạt động dự trữ quốc gia không thể đánh giá bằng công cụ thông thường, bằng hiệu quả kinh tế trực tiếp mà phải bằng hệ số an toàn của DTQG, bằng khả năng khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, khủng hoảng, bảo đảm sự ổn định của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; được xem xét, đánh giá trên hai góc độ: xã hội – kinh tế, tức là đáp ứng mục tiêu ổn định xã hội, phát triển bền vững kinh tế và kinh tế bằng việc đánh giá những tổn thất kinh tế cụ thể của hoạt động DTQG như là hao hụt, mất mát, hư hỏng, tổn thất hoặc giảm phẩm cấp của hàng dự trữ.

1.6. Nội dung cơ bản của hoạt động dự trữ quốc gia

Hoạt động dự trữ quốc gia là hoạt động tuân theo hệ thống quản lý của Nhà nước, những công việc thường xuyên như lập kế hoạch và dự toán ngân sách dài hạn và hàng năm, xây dựng cơ sở vật chất (kho tàng, trụ sở làm việc, trang thiết bị máy móc và phương tiện làm việc).v.v... được thực hiện theo quy định chung hiện hành của pháp luật. Hoạt động dự trữ quốc gia có những đặc điểm riêng với các nội dung chủ yếu sau:

1.6.1. Mua, bán hàng dự trữ quốc gia 

Mua, bán hàng dự trữ quốc gia được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Mua bù cho hàng đã xuất (xuất bán luân phiên đổi hàng; xuất cứu nạn, cứu trợ và xuất vì lý do khác);

- Mua tăng lượng hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bán hàng dự trữ quốc gia được thực hiện trong các trường hợp:

- Bán luân phiên đổi do hàng dự trữ quốc gia đã hết hạn lưu kho mà chưa xuất cứu nạn, cứu trợ, viện trợ... do đó, phải bán luân phiên đổi hàng để đảm bảo chất lượng của hàng dự trữ;

- Bán thanh lý, do hàng dự trữ quốc gia bị giảm phẩm chất (chất lượng) trong quá trình bảo quản; giảm chất lượng do thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... giảm do bảo quản không tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Mua bán hàng dự trữ quốc gia khác với việc mua bán hàng của các doanh nghiệp. Mua bán hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo nguyên tắc:

- Đúng kế hoạch, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc theo đúng hợp đồng thuê bảo quản theo đơn đặt hàng của nhà nước tại thời điểm do nhà nước quy định.

- Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, địa điểm quy định.

- Nhập, xuất đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

Giá mua, bán hàng dự trữ quốc gia phải đảm bảo mua hàng kịp thời và chất lượng tốt, bán đúng lúc và tránh thất thoát; áp dụng các phương pháp xác định giá mua, bán hàng dự trữ quốc gia như sau:

- Quyết định mức giá cụ thể theo từng thời điểm và từng địa bàn cụ thể để xác định giá mua, bán trong các trường hợp mua, bán trực tiếp.

- Quyết định giá gói thầu, đơn vị tài sản khi mua, bán theo phương thức đấu thầu, đấu giá.

Về phương thức mua, bán hàng dự trữ quốc gia; để đảm bảo mua kịp thời và đảm bảo chất lượng, bán đúng lúc và thuận lợi cho công tác kiểm tra, kiểm soát của nhà nước, tránh thất thoát công quỹ quốc gia, thực hiện mua, bán hàng dự trữ quốc gia theo một trong các phương thức sau:

+ Mua theo phương thức đấu thầu (thực hiện theo các quy định của Luật đấu thầu), gồm các hình thức: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa). Việc mua theo hình thức nào đều phải do người có thẩm quyền quyết định phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu.
 Đấu thầu rộng rãi áp dụng mua hàng dự trữ quốc gia về thiết bị, máy móc, vật tư cứu hộ, cứu nạn ...

+ Mua theo hình thức chỉ định thầu áp dụng trong các trường hợp sau:

Mua hàng dự trữ quốc gia phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cơ yếu;

Mua xăng dầu; mua hàng dự trữ quốc gia để phục vụ cho việc bình ổn thị trường sau khi xuất cấp các loại hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các loại hàng hóa dự trữ có tính đặc thù, thời vụ, có yêu cầu kỹ thuật bảo quản đặc biệt là lương thực, muối, giống cây trồng, thuốc y tế, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.

+ Mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng mua hàng dự trữ của tổ chức, cá nhân cung ứng vật tư, hàng hóa; mua không qua đấu thầu. Theo phương thức này, giá mua, bán do cấp có thẩm quyền quyết định. Mua bán trực tiếp được áp dụng trong các trường hợp:

- Mua trực tiếp (qua đấu thầu) đối với gói thầu có nội dung tương tự và hợp đồng đã được ký trước đó không quá 6 tháng;

- Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với các trường hợp mua hàng dự trữ quốc gia có giá trị dưới hai tỷ đồng.

- Đấu giá được áp dụng để bán hàng dự trữ quốc gia, đấu giá được áp dụng khi bán các loại vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện dự trữ quốc gia được phép thanh lý hoặc xuất luân phiên đổi hàng.

1.6.2. Bảo quản hàng dự trữ quốc gia 

Bảo quản hàng dự trữ quốc gia giữ vai trò quan trọng trong hoạt động dự trữ quốc gia trên các mặt: Bảo vệ bí mật Nhà nước về dự trữ quốc gia (loại hàng, số lượng, nơi để hàng dự trữ...); bảo đảm an toàn hàng dự trữ quốc gia; kịp thời đáp ứng các yêu cầu cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, viện trợ cấp thiết.

Để  bảo quản hàng dự trữ quốc gia cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

Thứ nhất, về kho tàng phải xây dựng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng hàng dự trữ quốc gia trong thời gian dự trữ theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền quy định.

Thứ hai, thực hiện bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy chuẩn kỹ thuật và chi phí theo định mức kinh tế - kỹ thuật và thời gian bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ nghiệp vụ chuyên môn được đào tạo chuyên sâu theo từng mặt hàng cụ thể và tinh thần trách nhiệm cao.

Thứ tư, tăng cường nghiên cứu áp dụng khoa học và công nghệ bảo quản theo hướng CNH, HĐH trong bảo quản đối với từng mặt hàng phù hợp với điều kiện thực tế ở nước ta.

Trong quá trình bảo quản hàng dự trữ quốc gia, cán bộ thủ kho làm công tác bảo quản phải thường xuyên kiểm tra (thực hiện theo chế độ quy định) để kịp thời phát hiện các hiện tượng hàng dự trữ quốc gia suy giảm chất lượng (mối, mọt, ẩm ướt...), mất mát, hao hụt... báo cáo người đứng đầu đơn vị, để báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục và xử lý.

Các trường hợp hàng dự trữ quốc gia suy giảm chất lượng quá quy định, hao hụt vượt định mức, mất mát.v.v... do lỗi của thủ kho bảo quản gây nên thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1.6.3. Xuất hàng dự trữ quốc gia để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao

Hàng dự trữ quốc gia xuất thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao bao gồm xuất để cứu trợ, xuất để hỗ trợ, xuất để cứu nạn, xuất để viện trợ; các công việc phải thực hiện gồm:

- Công tác chỉ đạo, điều hành giao nhận hàng dự trữ giữa đơn vị dự trữ quốc gia với đối tượng được hỗ trợ, cứu nạn, viện trợ (công tác chỉ đạo, điều hành diễn ra ở tất cả các cấp từ trung ương, tỉnh thành phố đến huyện, thị xã, và cuối cùng là cấp xã). Đây là công việc diễn ra từ đầu đến khi kết thúc việc giao nhận hàng.

- Xuất hàng tại cửa kho dự trữ: phải thực hiện kiểm tra mặt hàng, số lượng, quy cách, chất lượng, bốc hàng từ kho lên cân đo, bốc hàng lên phương tiện vận tải;

- Vận chuyển hàng từ kho đến nơi giao nhận hàng, khi giao nhận hàng phải bốc dỡ hàng từ phương tiện vận chuyển đến nơi để hàng.

- Để đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải có bao bì mới đóng gói hoặc thay thế và dự phòng.

- Xuất hàng DTQG viện trợ theo quyết định của Chính phủ phải đảm bảo hàng hóa, bao bì và vận chuyển theo thông lệ quốc tế và được giao hàng trực tiếp tại nước nhận viện trợ đảm bảo số lượng, chất lượng, bao bì, vận chuyển có chất lượng tốt và giao nhận đúng quy định theo Luật Quốc tế.

1.6.4. Xuất hàng dự trữ quốc gia bán luân phiên đổi hàng theo kế hoạch

Mỗi loại hàng dự trữ quốc gia được dự trữ trong kho theo thời hạn nhất định, theo quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Hết thời gian bảo quản dự trữ phải xuất bán để nhập hàng mới gọi là xuất hàng dự trữ quốc gia luân phiên đổi hàng theo kế hoạch. Bán luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo phương thức đấu giá.

- Xuất hàng DTQG thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao cho hoặc xuất luân phiên đổi hàng, các kho dự trữ đều phải thực hiện mọi công việc theo quy trình công nghệ về nhập hàng mới. Các công việc đó được quy định cụ thể trong Quy chuẩn quốc gia được các cơ quan thẩm quyền ban hành gồm có:

+ Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ nhà kho, trang thiết bị, công cụ vật tư...phục vụ cho bảo quản, kiểm tra cụ thể các trang thiết bị đó để phục vụ cho bảo quản hàng mới.

+ Sát trùng nhà kho và cách ly theo quy định kể cả vật tư dùng trong bảo quản hàng.

+ Kê lót, xếp đặt các công cụ, vật tư... để chuẩn bị nhập hàng trước khi có hàng về ít nhất từ 3-5 ngày.

+ Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cho nhập hàng, kiểm tra chất lượng hàng và các thông số cần thiết theo quy định phục vụ cho nhập hàng.

+ Khi nhập hàng đảm bảo số lượng, chất lượng và quy trình công nghệ bảo quản theo quy định.

+ Thực hiện bảo quản sau nhập kho theo đúng quy chuẩn kỹ thuật và theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng hàng trong thời gian đầu mới nhập, xử lý kịp thời những diễn biến xấu đối với hàng hóa sau nhập kho.

+ Khi hàng hóa ổn định không có diễn biến bất thường thì đưa vào bảo quản theo quy chuẩn đã ban hành.

1.6.5. Điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia 

Hàng dự trữ quốc gia trong thời gian dự trữ cần thiết phải điều chuyển nội bộ trong phạm vi hệ thống kho của toàn ngành. Điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Điều chuyển hàng dự trữ quốc gia ra khỏi vùng bị thiên tai, hỏa hoạn, hoặc không an toàn;

- Điều chuyển hàng dự trữ quốc gia đến nơi cần thiết để sẵn sàng phục vụ cho các nhiệm vụ phát sinh;

- Điều chuyển do yêu cầu cần thiết của công tác kiểm kê, bàn giao, thanh tra, điều tra.v.v...

Khi thực hiện điều chuyển hàng dự trữ quốc gia phải thực hiện các công việc sau:

  + Xuất hàng tại cửa kho dự trữ: phải kiểm tra mặt hàng, số lượng, quy cách, chất lượng, bốc hàng lên cân đo, bốc hàng lên phương tiện vận tải;

+ Vận chuyển hàng từ kho đang dự trữ đến kho mới; khi giao nhận hàng phải kiểm tra, bốc dỡ vào kho để hàng.

  
2. Quá trình hình thành và phát triển của ngành Dự trữ quốc gia Việt Nam 
2.1. Sự hình thành Cục Dự trữ quốc gia (1/1956 - 8/1956)

Sau năm 1954, miền Bắc bước sang giai đoạn mới của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế. Nhiệm vụ của miền Bắc là hàn gắn vết thương chiến tranh, tạo cơ sở kinh tế, chính trị vững chắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) và phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Trong giai đoạn này, Đảng và Nhà nước ta xác định vai trò của DTQG lúc này là tham gia vào việc khôi phục kinh tế miền Bắc nhưng vẫn chủ động ứng phó với mọi bất trắc có thể xảy ra. Tại kỳ họp thứ V Quốc hội khoá I nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã đề ra chủ trương có tính cấp bách là “Phải xây dựng một lực lượng DTQG hùng hậu để ứng phó với mọi tình huống bất trắc xảy ra”.

Để thực hiện chủ trương đó, ngày 13/01/1956, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 663/TTg về tổ chức dự trữ vật tư của quốc gia, gồm 27 thứ hàng; tạm giao cho 4 Bộ tổ chức việc dự trữ và bảo quản, tuyệt đối bí mật, đó là Bộ Thương nghiệp, Bộ Công nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và giao cho Uỷ ban Kế hoạch Quốc gia theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhằm đảm bảo luôn đủ về số lượng, tốt về chất lượng; đồng thời vật tư DTQG chỉ được xuất kho khi có lệnh của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Với Quyết định này, Nhà nước đã đề ra những nguyên tắc cơ bản hình thành lực lượng DTQG.
Xét nhu cầu thống nhất việc quản lý lực lượng dự trữ vật tư Nhà nước, ngày 07/08/1956, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 997/TTg thành lập Cục Quản lý Dự trữ vật tư của Nhà nước, thuộc Thủ tướng phủ.

Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước có các nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, lập kế hoạch tạm thời, 3 tháng, hàng năm về tích lũy dự trữ vật tư của Nhà nước để trình Hội đồng Chính phủ xét định.

- Tổ chức  và quản lý dự trữ vật tư theo kế hoạch đã định.

- Quản lý số vật tư của các Bộ hiện tại chưa dùng tới mà Chính phủ đã quyết định liệt vào loại dự trữ.
- Nghiên cứu các đề nghị của các Bộ và các cơ quan về việc tích lũy dự trữ vật tư Nhà nước hay xin sử dụng các dự trữ đó để trình Hội đồng Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ xét định.
Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước gồm có:

- Phòng Hành chính quản trị;

- Phòng Thiết bị;

- Phòng Nguyên vật liệu;

- Phòng Sản phẩm, lương thực và công nghệ;

- Hệ thống các kho dự trữ vật tư của Nhà nước trên các địa bàn quan trọng, từ Vĩnh Linh trở ra.

 2.2. Quá trình xây dựng và phát triển ngành Dự trữ quốc gia
2.2.1. Thời  kỳ  từ năm 1956 đến năm 1975
 Nhiệm vụ cách mạng của Dự trữ quốc gia trong thời kỳ này là phục vụ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam 
Từ chỗ mới hình thành năm 1956 đến năm 1958, ngành DTQG đã có một hệ thống tổ chức khá hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương. Ở Trung ương, có cơ quan đầu ngành là Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Thủ tướng Chính phủ. Ở các tỉnh, có Ban đại diện vật tư dự trữ Nhà nước với các kho tàng nhiều loại khác nhau và các công trường xây dựng.

Ban đại diện vật tư đã được tổ chức tại các tỉnh: 

	   1. Quảng Bình

   2. Hà Tĩnh

   3. Nghệ An

   4. Thanh Hoá

   5. Ninh Bình

   6. Nam Định
	7. Thái  Bình

8. Hà Nam

9. Hưng Yên

10. Hải Dương

11. Hà Đông

          12. Sơn Tây
	13. Vĩnh Phú

14. Thái Nguyên

15. Bắc Ninh

16. Bắc Giang

          17. Phú Thọ

18. Tuyên Quang


Đến năm 1960, các Ban đại diện vật tư được kiện toàn, theo phương châm bớt các khâu trung gian, song đảm bảo vững mạnh về mọi mặt. Số lượng Ban đại diện vật tư đã giảm từ 18 xuống 13 Ban, do một số Ban sát nhập với nhau, Ban Vĩnh Phú và Thái Nguyên thành Ban Vĩnh Thái; Ban Bắc Ninh và Bắc Giang thành Ban Hà Bắc; Ban Phú Thọ và Tuyên Quang thành Ban Phú Tuyên; các Ban Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên thành Ban Ninh Bình - Hà Nam - Hưng Yên.

Trong thời gian này, thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước đã tổ chức tiếp nhận hàng DTQG từ các đơn vị kinh doanh sang ngành dự trữ. Năm 1957 làm thí điểm ở hai tỉnh Bắc Giang và Nghệ An, đến năm 1958-1959 đã tiếp nhận toàn bộ cơ sở lương thực ở 18 tỉnh và đến năm 1960, từ Vĩnh Linh đến Lạng Sơn đã hoàn thiện hệ thống tổ chức dự trữ kể cả vật tư, thiết bị và lương thực.

Ngày 18 tháng 10 năm 1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định 165/CP, về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Vật tư. Tổng cục Vật tư là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm thống nhất quản lý công tác điều hoà, cung cấp, phân phối và dự trữ vật tư kỹ thuật cho sản xuất và xây dựng theo quyết định của Hội đồng Chính phủ. Chính phủ đã chuyển Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước trực thuộc Phủ Thủ tướng về Tổng cục Vật tư.

Tổng cục Vật tư đã có quyết định chuyển nhiệm vụ quản lý, bảo quản một số mặt hàng vật tư DTNN từ Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước sang cho các Cục, ngành hàng trực tiếp quản lý bảo quản. Mặt hàng kim khí chuyển giao cho Cục Kim khí, thiết bị giao cho Cục Thiết bị, xăng dầu giao cho Cục Nhiên liệu hoá chất, lúc này Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước chỉ còn quản lý các mặt hàng như: thóc, muối ăn, vải mặc, vải bạt, ni lông, da… do vậy các phòng nghiệp vụ của Cục chuyển thành các bộ phận. Ở các tỉnh vẫn duy trì Ban đại diện vật tư, nhưng nhiệm vụ, quyền hạn chưa được xác định đầy đủ. Do đó, hàng hoá dự trữ không được tăng cường mà có chiều hướng giảm sút.

Nhận rõ những mặt yếu trong công tác tích luỹ cho DTQG và tổ chức quản lý. Năm 1964, Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước đã kịp thời đề nghị Tổng cục Vật tư cải tiến tổ chức hoạt động của Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước và Ban đại diện vật tư tỉnh. Đến cuối năm 1964, Ban Vật tư liên tỉnh và tỉnh được thành lập, củng cố và đi vào hoạt động bao gồm:

1.
Ban Vật tư Quảng Bình - Vĩnh Linh

2.
Ban Vật tư Nghệ An - Hà Tỉnh

3.
Ban Vật tư Thanh Hoá

4.
Ban Vật tư Nam Định - Thái Bình

5.
Ban Vật tư Ninh Bình - Hà Nam - Hưng Yên

6.
Ban Vật tư Hải Dương - Quảng Ninh

7.
Ban Vật tư Hà Đông - Sơn Tây - Hoà Bình

8.
Ban Vật tư Hà Bắc - Lạng Sơn

9.
Ban Vật tư Vĩnh Phúc - Thái Nguyên

10. Ban vật tư Phú Thọ - Lào Cai - Tuyên Quang - Yên Bái

Đặc điểm tình hình hoạt động Dự trữ quốc gia trong giai đoạn 1956 - 1975:
1- Giai đoạn 1956 - 1960, với đặc trưng: Nhà nước thống nhất quản lý tập trung cao đối với hoạt động dự trữ quốc gia và hoạt động dự trữ đã đóng góp có hiệu quả đối với nền kinh tế trong giai đoạn đầu khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân miền Bắc, chi viện miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước.
2- Giai đoạn 1961 - 1975, đặc trưng nổi bật của giai đoạn này là: Nhà nước tăng cường mạnh tiềm lực hàng hoá dự trữ để phục vụ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện miền Nam. Đồng thời, do yêu cầu của thời chiến, đã thay đổi về tổ chức bộ máy quản lý dự trữ: thực hiện chuyển giao nhiệm vụ trực tiếp bảo quản một số hàng hoá cho các Bộ chuyên ngành, tiến hành phân tán, sơ tán hàng hoá dự trữ để chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.
Đây là lần đầu tiên chuyển đổi về tổ chức sau 5 năm thành lập Cục Dự trữ.
Sau khi chuyển về Tổng cục Vật tư, các chức năng, nhiệm vụ của Cục Dự trữ về cơ bản vẫn giữ như khi trực thuộc Phủ Thủ tướng. Tuy nhiên, Cục chỉ trực tiếp dự trữ các mặt hàng: lương thực, muối, vải mặc, vải bạt, ni-lon, da thuộc…Các mặt hàng mà Tổng cục Vật tư có các Cục quản lý ngành hàng thì Cục Dự trữ bàn giao cho các đơn vị này, như kim khí, thiết bị, hoá chất…bàn giao cho các Cục kim khí, Cục Thiết bị, Cục Nhiên liệu hoá chất…Đến các năm 1965 và 1967, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao tiếp nhiệm vụ dự trữ lương thực sang Tổng cục Lương thực và Dự trữ muối sang Bộ Nội thương. Ngày 05/10/1972, Bộ Vật tư ban hành Quyết định số 569/VT-QĐ, chuyển việc dự trữ các mặt hàng thiết bị, kim khí, hoá chất,… từ các Tổng công ty (Cục quản lý ngành hàng thuộc Bộ Vật tư trước đây), giao lại cho Cục Dự trữ trực tiếp quản lý. 

  Ngày 05/8/1967, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị quyết số 120/CP về: “Cải tiến và tăng cường một bước công tác quản lý, cung cấp vật tư dự trữ để phục vụ chuyển hướng kinh tế theo yêu cầu thời chiến và tiếp tục xây dựng CNXH”. 

 Về phân công quản lý trực tiếp hàng dự trữ, Nghị quyết 120/CP đề ra nguyên tắc: “Cơ quan được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý cung cấp loại vật tư nào thì có nhiệm vụ quản lý dự trữ Nhà nước về loại vật tư ấy để tận dụng hệ thống tổ chức, kho tàng và kinh nghiệm chuyên môn, nhưng phải hạch toán riêng biệt phần vật tư thuộc dự trữ Nhà nước”.
Tiếp đến, ngày 09/4/1968, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 51/CP về tiếp tục cải tiến và tăng cường công tác quản lý dự trữ vật tư Nhà nước. Chỉ thị của Hội đồng Chính phủ khẳng định:

“Dự trữ vật tư Nhà nước là một vấn đề rất trọng yếu, nhất là trong hoàn cảnh nước ta đang có chiến tranh. Những vật tư chiến lược dự trữ một cách có kế hoạch, luôn luôn đầy đủ và sẵn sàng, có tác dụng giúp ta vượt qua được những biến cố bất ngờ, ứng phó có hiệu quả với thiên tai, địch hoạ”.

 - Ở Bộ Lương thực và thực phẩm: Ngày 16-8-1967, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 130/CP về việc thành lập Cục Dự trữ lương thực Nhà nước, trực thuộc Tổng cục Lương thực (sau chuyển thành Bộ Lương thực và Thực phẩm). Cơ quan Cục Dự trữ lương thực Nhà nước có 4 phòng nghiệp vụ: Kế hoạch, Kế toán tài vụ, Kỹ thuật bảo quản, Tổ chức hành chính. Ở các tỉnh, Phòng Quản lý dự trữ lương thực (P1) chuyển thành Ban Dự trữ (Ban 51), ở các huyện có các Khu vực dự trữ lương thực (Khu 51) trực tiếp quản lý các kho dự trữ lương thực Nhà nước. Năm 1973, toàn Cục Dự trữ lương thực Nhà nước có 1061 cán bộ, công nhân viên. Các cơ chế chính sách về dự trữ lương thực Nhà nước trong giai đoạn này cũng chưa được xây dựng. 

- Bộ Nội thương: Được Thủ tướng Chính phủ cho phép, ngày 3/8/1972, Bộ Nội thương đã ban hành Quyết định số 42 NT/QĐ1 về tổ chức bộ máy của Cục Quản lý dự trữ Bộ Nội thương, gồm các phòng: Kế hoạch nghiệp vụ, Kế toán tài vụ, Kiến thiết cơ bản, Tổ chức hành chính và Ban kiến thiết. Ở các địa phương thành lập 7 Tổng kho liên tỉnh, dưới các Tổng kho là các Cụm kho trực tiếp quản lý các kho hàng; năm 1973 tổng số cán bộ, công chức của Cục có 227 người.

  - Bộ Y tế: Mặt hàng thuốc và thiết bị y tế dự trữ quốc gia được Chính phủ hết sức quan tâm và giao cho Cục Dự trữ quản lý. Đến ngày 12-7-1968, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/TTg-CN, về việc bàn giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý dự trữ thuốc và thiết bị y tế từ Cục Dự trữ vật tư Nhà nước (Bộ Vật tư) về Bộ Y tế. Để quản lý hàng hoá dự trữ, Bộ Y tế đã thành lập Phòng Dự trữ Vật tư Nhà nước.

 - Tổng cục Bưu điện: Sau khi nhận bàn giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý các loại vật tư bưu điện dự trữ quốc gia từ Bộ Vật tư (ngày 07-10-1968); Tổng cục Bưu điện không thành lập tổ chức quản lý dự trữ riêng mà giao cho Cục Vật tư thuộc Tổng cục trực tiếp quản lý.

 - Đài Tiếng nói Việt Nam: Việc dự trữ Nhà nước đối với các loại vật tư chuyên dùng cho phát thanh được Chính phủ giao cho Đài Tiếng nói Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện. Đến ngày 18-02-1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 31/HĐBT, về việc thành lập Cục Quản lý vật tư dự trữ Nhà nước, thì nhiệm vụ dự trữ vật tư của Đài Tiếng nói Việt Nam không còn. 

 - Bộ Quốc phòng: Sau thời điểm 01-7-1971, Bộ Quốc phòng tiếp nhận nhiệm vụ trực tiếp quản lý dự trữ từ Bộ Vật tư bàn giao sang, Bộ Quốc phòng tổ chức hệ thống dự trữ các loại vật tư dùng cho quốc phòng và giao cho Tổng cục Hậu cần trực tiếp quản lý.

3 - Thời kỳ  từ năm 1976 đến năm 1985

 Nhiệm vụ cách mạng của Dự trữ quốc gia trong thời kỳ này là phục vụ sự nghiệp cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Giai đoạn 1976-1985, đây là giai đoạn cả nước thống nhất, bắt tay vào việc khắc phục những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm và triển khai bước đầu công nghiệp hoá xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH.

Nhưng, trên thực tế chúng ta đã bỏ qua thời kỳ khôi phục kinh tế, bắt tay ngay vào việc phát triển kinh tế với quy mô lớn và tốc độ cao, đẩy nhanh quá trình cải tạo XHCN và triển khai mô hình quản lý kinh tế tập trung trên phạm vi cả nước. Hoạt động DTQG cũng bị ảnh hưởng bởi cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp, chưa được chú ý đúng mức, lực lượng DTQG năm 1977 đưa vào tăng cường chỉ đạt 12,9% kế hoạch. Đặc biệt, nhiều mặt hàng không còn tồn kho, đã xuất hết cho các nhu cầu cấp bách của sản xuất và đời sống.

Tổng giá trị hàng hoá DTQG tồn kho trong những năm (1981-1982) chỉ bằng 59% so với tồn kho năm 1975.

Trong thời gian 8 năm (1976-1983), DTQG đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn của sản xuất trong nước, của chiến tranh biên giới, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng cho thắng lợi của cuộc chiến tranh biên giới và phục vụ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt hàng hoá DTQG đáp ứng rất kịp thời và chất lượng đảm bảo tốt. Trong thời gian này Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Bộ Vật tư vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước, vừa quản lý trực tiếp một số mặt hàng được phân công.

Ngày 18/02/1984, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 31/HĐBT, về việc thành lập Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Bộ Vật tư và một số bộ phận quản lý dự trữ vật tư nhà nước của các Bộ, Tổng cục chuyển sang (Bộ Lương thực và Thực phẩm, Y tế, Nội thương, Tổng cục Bưu điện). 

Đây là lần thứ 2 có sự chuyển đổi lớn về tổ chức đối với hoạt động dự trữ quốc gia ở nước ta, là một bước phát triển mới đánh dấu một thời kỳ tập trung, thống nhất của toàn bộ hệ thống DTQG.
 Theo Nghị định 31/HĐBT, Cục Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước là cơ quan giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về quản lý hoạt động dự trữ quốc gia của toàn nền kinh tế và trực tiếp nhập, xuất, bảo quản các loại hàng hoá dự trữ theo kế hoạch và quyết định của Chính phủ. Cục Dự trữ tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ kế hoạch, kho tàng, tài sản, hàng hoá, cán bộ, công nhân viên đang làm công tác dự trữ Nhà nước ở các Bộ, ngành, Tổng cục, bảo đảm cho toàn ngành Dự trữ quốc gia hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Về tổ chức bộ máy của Cục, Nghị định số 31/HĐBT quy định: 

 - Các cơ quan giúp việc Cục trưởng có các phòng, ban:
 + Phòng Kế hoạch 

(năm 1986 tách thành 2 phòng: Kế hoạch và Vật tư nội bộ).
+ Phòng Quản lý kinh tế, kỹ thuật bảo quản.

+ Phòng Kế toán tài vụ.

+ Phòng Kiến thiết cơ bản.

+ Phòng Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương.

+ Phòng Hành chính quản trị (sau chuyển thành Văn phòng Cục).

+ Phòng Thanh tra bảo vệ.

+ Ban Thi đua. 

 - Các đơn vị trực tiếp quản lý hàng dự trữ có:
 + 16 Tổng kho quản lý 80 Cụm kho, trực tiếp nhập, xuất, bảo quản các loại vật tư, thiết bị, lương thực, hàng hoá nội thương, thuốc và thiết bị y tế, vật tư bưu điện…Các Tổng kho được đặt tại các vùng kinh tế - quốc phòng có tính chiến lược trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam của đất nước. 

Các Tổng kho là:

	    1.Tổng kho B01- Hà Nam Ninh

2.Tổng kho B02- Quảng Nam- Đà Nẵng
3.
Tổng kho B03- Vĩnh Phú

4.
Tổng kho B04- Thanh Hoá

5.
Tổng kho B05- Hà Sơn Bình

6.
Tổng kho A13- Hà Bắc

7.
Tổng kho A17- Thái Bình

8.
Tổng kho A20- Bắc Thái
	9.
Tổng kho A26- Sơn La

10.Tổng kho A29- Hà Nội

11.Tổng kho A34- Hải Hưng

12.Tổng kho 37- Nghệ Tĩnh

13.Tổng kho A39- Bình Trị Thiên

14.Tổng kho A44- Nghĩa Bình

15.Tổng kho A45- Phú Khánh

16.Tổng kho H- Tp Hồ Chí Minh


- Các đơn vị chuyên trách về quản lý xây dựng cơ bản có: 17 Ban Quản lý công trình.

 - 1 Trạm tiếp nhận vật tư đặt tại thành phố cảng Hải Phòng.

4 - Thời kỳ từ năm 1986 đến nay  - Hoạt động dự trữ quốc gia trong sự nghiệp đổi mới 
4.1. Hoạt động Dự trữ quốc gia giai đoạn 1986 - 1990:

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt trong đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nói chung và DTQG nói riêng, chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của công cuộc đổi mới và đề ra đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, mọi hoạt động của nền kinh tế đều được vận hành theo cơ chế thị trường.

Ngày 11/01/1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 15/CT, về việc tăng cường lực lượng DTQG nhà nước. Tiếp theo, ngày 18/09/1988 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 142/HĐBT, về Quy chế DTQG. Trong Nghị định số 142/HĐBT đã chỉ rõ: DTQG nhằm đảm bảo cho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân khi đất nước gặp khó khăn, có biến động mất cân đối nghiêm trọng hoặc bị thiên tai địch họa bảo đảm cho nhiệm vụ chi viện quốc tế của Đảng và Nhà nước. DTQG phải được tích luỹ ngày càng tăng một cách có kế hoạch theo kịp đường lối phát triển kinh tế, quốc phòng của đất nước. DTQG phải đảm bảo tuyệt đối bí mật về số lượng, chất lượng và luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất trong mọi tình huống. DTQG phải được quản lý chặt chẽ và chỉ đạo tập trung thống nhất của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Cùng với việc quy định về cơ chế quản lý, Nghị định số 142/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đã đổi tên Cục Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước thành Cục Dự trữ quốc gia; đồng thời quyết định các cơ quan giúp việc Cục trưởng và các Chi cục dự trữ trực thuộc Cục (trên cơ sở các Tổng kho trước đây):

 * Các cơ quan giúp việc Cục trưởng gồm:

 1. Phòng Kế hoạch.

2. Phòng Kế toán tài vụ.

3. Phòng Kỹ thuật bảo quản.

4. Phòng Xây dựng cơ bản.

5. Phòng Tổ chức cán bộ.

6. Phòng Thanh tra bảo vệ.

7. Văn phòng.

 * Các Chi cục gồm:
  1. Chi cục dự trữ Hà Nội.

 2. Chi cục dự trữ Hà Bắc.

 3. Chi cục dự trữ Bắc Thái.

 4- Chi cục dự trữ Vĩnh Phú.

 5- Chi cục dự trữ Sơn La.

 6- Chi cục dự trữ Hà Sơn Bình.

 7- Chi cục dự trữ Hải Hưng.

 8- Chi cục dự trữ Hải Phòng. 

 9- Chi cục dự trữ Thái Bình.

10- Chi cục dự trữ Hà Nam Ninh.

11- Chi cục dự trữ Thanh Hoá.

12- Chi cục dự trữ Nghệ Tĩnh.

13- Chi cục IV (năm 1998, đổi tên là Chi cục dự trữ Bình Trị Thiên).

14- Chi cục dự trữ Đà Nẵng.

15- Chi cục V (năm 1998, đổi tên là Chi cục dự trữ Nghĩa Bình).

16- Chi cục III (năm 1998, đổi tên là Chi cục dự trữ Nam Trung bộ).

17- Chi cục I (năm 1998, đổi là Chi cục dự trữ Thành phố Hồ Chí Minh).

19- Chi cục II (năm 1998, đổi là Chi cục dự trữ Hậu Giang).

 * Các tổ chức sự nghiệp và dịch vụ gồm có:
  1 - Trường Bồi dưỡng cán bộ.

 2 - Xí nghiệp Vận tải.

 3 - Xí nghiệp Xây dựng.

4.2.  Hoạt động dự trữ quốc gia trong giai đoạn từ 1991 đến nay :
           a. Từ năm 1991 đến 1995:
  Để sẵn sàng chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai; đảm bảo an ninh - quốc phòng và đề phòng những biến động về cung - cầu, giá cả trên thị trường; Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm tăng cường vai trò dự trữ quốc gia, đảm bảo cho dự trữ quốc gia là một trong những công cụ quan trọng điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã xác định: “Tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia, đổi mới cơ chế dự trữ lưu thông để bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu” và “Tăng cường vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước, xử lý kịp thời mọi diễn biến bất lợi của thị trường. Hoàn thiện hệ thống dự trữ quốc gia…”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX tiếp tục khẳng định: “Tăng thêm dự trữ quốc gia hợp lý để đảm bảo an toàn lương thực quốc gia”.
 - Về tổ chức bộ máy: Để đáp ứng yêu cầu dự trữ quốc gia trong tình hình mới, nhất là tại các vùng tuyến chiến lược của đất nước; Chính phủ đã quyết định thành lập Chi cục dự trữ Tây Nguyên ; đưa tổng số các Chi cục dự trữ trực thuộc Cục lên 19 đơn vị. Đồng thời, để từng bước giảm các đầu mối cơ quan thuộc Chính phủ, ngày 22-10-1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/CP về việc giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ quản lý chỉ đạo Cục Dự trữ quốc gia; tiếp đó, ngày 12-5-1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 236/TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Dự trữ quốc gia. Theo quyết định này, các chức năng nhiệm vụ cơ bản của Cục vẫn giữ như trước, đồng thời, ngoài các cơ quan giúp việc Cục trưởng đã có, Cục được thành lập thêm Phòng Chính sách Dự trữ quốc gia.

 Đây là lần thứ 3 có sự thay đổi về tổ chức của cơ quan đầu ngành Dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, sự thay đổi này không gây những biến động lớn về hệ thống tổ chức và tư tưởng cán bộ trong Ngành.

 b. Giai đoạn từ năm 1996 đến nay:
  Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị định số 72/CP, đã bộc lộ nhiều vấn đề bất hợp lý. Vì vậy, ngày 27-5-1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/CP về việc đặt Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Chính phủ; Nghị định số 66/CP ngày 18-10-1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia. Đồng thời để khắc phục những điểm không còn phù hợp về cơ chế tổ chức quản lý dự trữ quốc gia, Cục Dự trữ quốc gia đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước trình Chính phủ ban hành Nghị định số 10/CP ngày 24-02-1996 về quy chế quản lý dự trữ quốc gia thay thế Nghị định số 142/HĐBT ngày 8-9-1988 của Hội đồng Bộ trưởng. Cùng với việc quy định cơ chế mới quản lý dự trữ quốc gia, Nghị định số 10/CP của Chính phủ còn quy định việc phân công cho một số Bộ, ngành trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia chuyên ngành, đặc chủng. Theo đó, Cục Dự trữ quốc gia là cơ quan trực thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dự trữ quốc gia (chức năng mới) và trực tiếp quản lý một số loại hàng dự trữ chiến lược, thiết yếu cho quốc kế, dân sinh. Như vậy, ngành Dự trữ quốc gia đã được tổ chức thành một hệ thống thống nhất gồm nhiều ngành hàng dự trữ thuộc nhiều Bộ, ngành khác nhau, dưới sự chỉ đạo, điều hành tập trung của Chính phủ.

Đây là lần thứ 4 thay đổi về tổ chức bộ máy của ngành Dự trữ.

  Theo Nghị định số 66/CP, Cục Dự trữ quốc gia là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động dự trữ của nền kinh tế và trực tiếp quản lý một số mặt hàng dự trữ theo phân công của Chính phủ. Cơ cấu tổ chức của Cục bao gồm:

 1 - Các cơ quan giúp việc Cục trưởng :
           + Ban Chính sách Dự trữ quốc gia (sau đổi tên Ban Pháp chế);
          + Ban Kế hoạch;

          + Ban Xây dựng cơ bản; 

          + Ban Kỹ thuật bảo quản;

          + Ban Tổ chức cán bộ;

          + Thanh tra;

          + Văn phòng.

2 - Các Chi cục dự trữ: Có 19 Chi cục được tổ chức theo vùng kinh tế trên địa bàn cả nước. Trực thuộc các Chi cục có 118 Tổng kho dự trữ, với 243 điểm kho, gồm 637.200 tấn kho chứa lương thực và trên 50.000 m² kho chứa vật tư các loại.

3 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục :
          + Trung tâm Khoa học công nghệ bảo quản.

          + Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

 4 - Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Cục :
          + Công ty Vận tải và Dịch vụ.

          + Xí nghiệp Xây dựng, vận tải và Kinh doanh dịch vụ Đà nẵng.

 Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Cục Dự trữ quốc gia nói trên, sau một thời gian hoạt động đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của Ngành. Đến nay, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Cục đã tiến hành giải thể và cổ phần hoá theo chủ trương chung của Chính phủ. Hiện nay, chỉ còn một doanh nghiệp cổ phần hoạt động là Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ quốc gia.

Để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Cục Dự trữ quốc gia  phù hợp với điều kiện và tình hình mới, ngày 24-12-2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính. Theo quyết định này, Cục Dự trữ quốc gia thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lý một số loại hàng dự trữ theo quy định của pháp luật. Cục Dự trữ quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Như vậy, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Cục không những không thay đổi mà còn được hoàn thiện, cụ thể hoá hơn trước, thể hiện ở 16 nhiệm vụ cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ ghi trong Quyết định số 270/TTg nói trên.

Đây là lần thứ 5 có sự biến động về tổ chức của ngành Dự trữ.

Cơ cấu tổ chức: Cục Dự trữ quốc gia được tổ chức thành hệ thống dọc; theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, gồm có:
 a)  Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia:
 1. Ban Chính sách;
 2. Ban Kế hoạch - Tổng hợp;
 3. Ban Kỹ thuật và Công nghệ bảo quản;
 4. Ban Quản lý kho hàng;
 5. Ban Tài chính - Kế toán;
 6. Ban Tổ chức cán bộ;
 7. Văn phòng.
 b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục: Trung tâm Khoa học bảo quản và Bồi dưỡng nghiệp vụ.
 c) Tại địa phương có các tổ chức Dự trữ quốc gia khu vực trực thuộc Cục Dự trữ quốc gia, bao gồm:
 1. Dự trữ quốc gia khu vực Hà Nội;
 2. Dự trữ quốc gia khu vực Hà Sơn Bình;
 3. Dự trữ quốc gia khu vực Tây Bắc;
 4. Dự trữ quốc gia khu vực Vĩnh Phú;
 5. Dự trữ quốc gia khu vực Bắc Thái;
 6. Dự trữ quốc gia khu vực Hà Bắc;
 7. Dự trữ quốc gia khu vực Hải Hưng;
 8. Dự trữ quốc gia khu vực Đông Bắc;
 9. Dự trữ quốc gia khu vực Thái Bình;
 10. Dự trữ quốc gia khu vực Hà Nam Ninh;
 11. Dự trữ quốc gia khu vực Thanh Hoá;
 12. Dự trữ quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh;
 13. Dự trữ quốc gia khu vực Bình Trị Thiên;
 14. Dự trữ quốc gia khu vực Đà Nẵng;
 15. Dự trữ quốc gia khu vực Nghĩa Bình;
 16. Dự trữ quốc gia khu vực Nam Trung Bộ;
 17. Dự trữ quốc gia khu vực Tây Nguyên;
 18. Dự trữ quốc gia khu vực thành phố Hồ Chí Minh;
 19. Dự trữ quốc gia khu vực Hậu Giang.
 Theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BTC, ngày 20-4-2004, của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Dự trữ quốc gia khu vực, trực thuộc Cục Dự trữ quốc gia, thì tổ chức này có chức năng trực tiếp quản lý hàng hoá dự trữ quốc gia, thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị quản lý hàng dự trữ quốc gia trên địa bàn theo phân công của Cục trưởng Cục Dự trữ.

 Dự trữ quốc gia khu vực có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; đồng thời, mỗi đơn vị Dự trữ khu vực có 4 phòng nghiệp vụ giúp việc cho Giám đốc và có các Tổng kho dự trữ trực thuộc để xuất, nhập, bảo quản hàng dự trữ.

 Ngày 20 tháng 8 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Theo quyết định này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước  thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước; trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ được Chính phủ giao. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

 Cục Dự trữ Quốc gia được nâng cấp lên thành Tổng cục Dự trữ Nhà nước. 

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước hiện nay 
a. Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Trung ương:

1. Vụ Chính sách và Pháp chế;

2. Vụ Kế hoạch;

3. Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản;

4. Vụ Quản lý hàng dự trữ;

5. Vụ Tổ chức cán bộ;
6. Vụ Tài vụ - Quản trị;

7. Văn phòng;

8. Thanh tra;

9. Cục Công nghệ thông tin;
10. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ dự trữ Nhà nước.
Các tổ chức quy định từ điểm 1 đến điểm 9 là tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; tổ chức quy định tại điểm 10 là tổ chức sự nghiệp.

b. Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

1. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội;

2. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc;

3. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn;

4. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú;

5. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái;

6. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc;

7. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng;

8. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc;


9. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình;

10. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

11. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá;

12.  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh;

13. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên;

14. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng;

15. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

16. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ;

17. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên;

18. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên;

19. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ;

20. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

21. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long;

22. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

  c. Các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Theo Quyết định số 2446/QĐ-BTC, ngày 05 tháng 10 năm 2009, của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, thì tổ chức này có chức năng trực tiếp quản lý hàng dự trữ nhà nước và quản lý nhà nước về hoạt động dự trữ nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Về hoạt động dự trữ nhà nước (DTNN), hiện nay thực hiện theo Pháp lệnh Dự trữ quốc gia được công bố ngày 12/05/2004, Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004. DTQG được tổ chức thành một hệ thống từ Trung ương đến địa phương, có phân công cho các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG theo quy định của Chính phủ. Hệ thống được bố trí ở Trung ương, các khu vực và địa bàn chiến lược trong cả nước để kịp thời đáp ứng yêu cầu trong các trường hợp cấp bách nhưng đảm bảo sự điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương vào một đầu mối. Cơ quan quản lý DTNN chuyên trách thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị DTNN thuộc Bộ, ngành quản lý hàng DTNN. Cơ quan chuyên trách quản lý DTNN được tổ chức theo hệ thống dọc, gồm bộ phận ở Trung ương và các đơn vị ở địa phương theo khu vực.

Các đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao quản lý trực tiếp các mặt hàng DTNN là 10 Bộ, ngành với hàng trăm mặt hàng đủ các loại phục vụ cho các lĩnh vực bí mật quốc gia, an ninh quốc phòng, đời sống dân sinh cứu trợ, cứu nạn… có giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng chiếm khoảng 0,4% GDP.  


Tổng Cục DTNN: Cơ quan chuyên trách quản lý DTNN trực thuộc Bộ Tài chính và quản lý trực tiếp các mặt hàng:

        Lương thực: Thóc, gạo

        Kim khí các loại: Phục vụ động viên công nghiệp, đảm bảo giao thông…

       Xe máy các loại: Phục vụ nhiệm vụ cứu nạn dò sập nhà cửa, công trình, cứu hộ khi có biến cố (đảm bảo giao thông sơ tán…) và chữa cháy rừng (máy xúc đào, ôtô vận tải, cần cẩu, thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng…).

        Thiết bị vật tư: Phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn (các loại xuồng cao tốc, cứu sinh, nhà bạt cứu sinh, áo phao cứu sinh, phao tròn cứu sinh, phao bè cứu sinh…).


Bộ NN&PTNT: Quản lý trực tiếp các mặt hàng: thuốc, hoá chất để sản xuất thuốc phòng, chữa bệnh cho gia súc và cây trồng; thóc giống và một số hạt giống cây trồng; vật tư phòng chống lũ lụt, cứu hộ đê (đá, rọ thép đựng đá) và muối ăn.
Bộ Y tế: Trực tiếp quản lý các mặt hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phòng, chữa bệnh cho người; thiết bị y tế (máy soi chụp di động, máy hô hấp nhân tạo, bộ phẫu thuật dã chiến).

Bộ Công thương: Quản lý trực tiếp mặt hàng xăng dầu các loại, thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, giống bông.


Bộ Quốc phòng: Quản lý trực tiếp mặt hàng dùng cho quốc phòng và đảm bảo quân sự quốc gia: nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy chuyên dùng trong quốc phòng; kim khí và các loại vật tư đồng bộ để sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, đạn dược; xe máy, trang thiết bị và phụ tùng đặc chủng dùng trong quốc phòng, xăm lốp, bình điện đặc chủng, thuốc nổ và vật liệu nổ quân dụng.


Bộ Công an: Trực tiếp quản lý các mặt hàng vật tư thiết bị chuyên dùng trong ngành an ninh phục vụ đảm bảo an ninh quốc gia.

Đài Tiếng nói Việt Nam: Quản lý trực tiếp các mặt hàng vật tư, thiết bị chuyên dùng cho truyền thanh, đảm bảo thu phát truyền thanh quốc gia trong mọi điều kiện.

Đài Truyền hình Việt Nam: Quản lý trực tiếp các mặt hàng vật tư, thiết bị chuyên dùng cho truyền hình, đảm bảo thu phát truyền hình quốc gia trong mọi điều kiện.

Ban Cơ yếu Chính phủ: Quản lý trực tiếp các mặt hàng vật tư, thiết bị dùng trong cơ yếu đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong mọi điều kiện.

Bộ Giao thông vận tải: Quản lý trực tiếp các mặt hàng: ray, dầm cầu, xăng dầu chuyên dùng cho ngành Hàng không đảm bảo giao thông được thông suốt trong mọi tình huống.

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HOÀN THIỆN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM  VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA 
 Hệ thống Pháp luật dự trữ quốc gia nhằm tạo hành lang pháp lý trong hoạt động dự trữ quốc gia, giúp quản lý dự trữ quốc gia ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ phát huy hiệu lực, hiệu quả của DTQG đối với sự ổn định phát triển nền kinh tế và bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Trong những năm qua, cùng với việc ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung thì pháp luật về dự trữ quốc gia ngày càng được coi trọng, chú ý xây dựng và phát triển không ngừng. Văn bản pháp quy về tất cả các lĩnh vực công tác dự trữ nhà nước, nhất là đối với công tác bảo quản hàng dự trữ nhà nước; nhập, xuất hàng hóa, công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán ....; được ban hành khá đầy đủ, đồng bộ. 
Hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia trong giai đoạn từ năm 1956 đến năm 2003 mới chỉ có nghị định là văn bản pháp luật cao nhất. Ngày 29/4/2004 Pháp lệnh Dự trữ quốc gia được ban hành, đã phát huy hơn nữa hiệu lực và hiệu quả quản lý dự trữ quốc gia.
1. Giai đoạn 1956 đến năm 1994

Ngày 07/8/1956, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 997/TTg, thành lập Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Phủ Thủ tướng.

Ngày 18 tháng 10 năm 1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 165/CP, về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Vật tư. Tổng cục Vật tư là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm thống nhất quản lý công tác điều hoà, cung cấp, phân phối và dự trữ vật tư kỹ thuật cho sản xuất và xây dựng theo quyết định của Hội đồng Chính phủ. Chính phủ đã chuyển Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước trực thuộc Phủ Thủ tướng về Tổng cục Vật tư.

Ngày 12/8/1965, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 161/CP, chuyển giao nhiệm vụ dự trữ lương thực nhà nước thuộc Tổng cục Vật tư sang Tổng cục Lương thực.

Ngày 13/6/1966 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 103-TTg/CN, ban hành chế độ dự trữ vật tư: “Dự trữ vật tư nhà nước gồm những vật tư quan trọng nhất có tính chiến lược, được tích luỹ dần từng bước theo kế hoạch nhằm mục đích đảm bảo cho hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân trong hoàn cảnh có biến cố. Việc sử dụng vật tư DTNN do Hội đồng Chính phủ xét duyệt và quyết định”.

 Ngày 05/8/1967, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị quyết số 120/CP, về cải tiến và tăng cường một bước công tác quản lý cung cấp vật tư kỹ thuật để phục vụ tốt việc chuyển hướng kinh tế và tiếp tục xây dựng CNXH. Nghị quyết đã đề ra: “Ra sức tăng cường lực lượng vật tư dự trữ, vấn đề này có ý nghĩa rất lớn để có thể chủ động giải quyết những khó khăn bất thường xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhất là trong tình hình có chiến tranh. Cần kiên quyết dành một tỷ lệ vật tư thích đáng để tăng cường lực lượng vật tư DTNN. Cần chấp hành nghiêm chỉnh chế độ xuất, nhập vật tư DTNN đã quy định. Vật tư dự trữ cần được bố trí hợp lý theo vùng, khu vực kinh tế và tuyến vận tải để có thể điều động được nhanh chóng và phải được sơ tán, bảo vệ chu đáo chống âm mưu phá hoại của địch”.

Ngày 09/4/1968, Hội đồng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 51/CP, về cải tiến và tăng cường một bước công tác quản lý dự trữ vật tư nhà nước, Chỉ thị số 51/CP đã khẳng định: “Dự trữ vật tư nhà nước là vấn đề trọng yếu, nhất là trong hoàn cảnh nước ta đang chiến tranh, những vật tư chiến lược được dự trữ một cách có kế hoạch, luôn luôn đầy đủ và sẵn sàng, có tác dụng giúp ta vượt qua được những biến cố bất ngờ ứng phó có hiệu quả với thiên tai, địch họa”.

Ngày 24/01/1970, Bộ Vật tư đã ra Quyết định số 45/VT-QĐ, về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước: Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Vật tư, có trách nhiệm giúp Bộ quản lý thống nhất toàn bộ lực lượng dự trữ vật tư nhà nước ở các ngành theo Chỉ thị số 51/CP ngày 09/04/1968 của Hội đồng Chính phủ nhằm phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, phục vụ quốc phòng.
Ngày 18/02/1984, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 31/HĐBT, về việc thành lập Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Bộ Vật tư và một số bộ phận quản lý dự trữ vật tư nhà nước của các Bộ, Tổng cục chuyển sang.

Nghị định số 31/HĐBT quy định Cục Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước là cơ quan giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý xuất, nhập dự trữ vật tư nhà nước. Các Bộ, Tổng cục hiện đang quản lý dự trữ vật tư nhà nước toàn bộ vật tư DTNN, kho tàng, tài sản, phương tiện cơ sở vật chất, nhà làm việc, cán bộ công nhân viên ở các kho và một số cán bộ nghiệp vụ của các Cục, Phòng Dự trữ vật tư nhà nước. Riêng Bộ Vật tư chuyển giao nguyên trạng Cục Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước.

Ngày 18/9/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 142/HĐBT, về Quy chế dự trữ quốc gia và Hội đồng Bộ trưởng Quyết định đổi tên Cục Quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước thành Cục Dự trữ quốc gia và các Tổng kho trực thuộc Cục thành các Chi cục dự trữ. Nghị định số 142/HĐBT đã chỉ rõ: DTQG nhằm đảm bảo cho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân khi đất nước gặp khó khăn, có biến động mất cân đối nghiêm trọng hoặc bị thiên tai địch họa bảo đảm cho nhiệm vụ chi viện quốc tế của Đảng và Nhà nước. DTQG phải được tích luỹ ngày càng tăng một cách có kế hoạch theo kịp đường lối phát triển kinh tế, quốc phòng của đất nước. DTQG phải đảm bảo tuyệt đối bí mật về số lượng, chất lượng và luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất trong mọi tình huống. DTQG phải đảm bảo tuyệt đối bí mật về số lượng, chất lượng và luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất trong mọi tình huống. DTQG phải được quản lý chặt chẽ và chỉ đạo tập trung thống nhất của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Ngày 22 tháng 10 năm 1992, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/CP, về việc giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý chỉ đạo Cục DTQG. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 236/TTg ngày 12/05/1994, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục DTQG. Quyết định tại Điều 1 ghi: Cục DTQG là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý nhà nước đối với toàn bộ hoạt động DTQG và trực tiếp quản lý một số mặt hàng DTQG theo phân công của Chính phủ. Cục do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng trực tiếp chỉ đạo.

2. Giai đoạn 1995 đến năm 2003
Ngày 27 tháng 5 năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/CP, về việc đặt Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Chính phủ. 
Ngày 18 tháng 10 năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/CP, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục DTQG. Nghị định quy định Cục DTQG là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với toàn bộ hoạt động dự trữ Quốc gia và trực tiếp quản lý một số mặt hàng dự trữ Quốc gia theo sự phân công của Chính phủ , cơ cấu của Cục DTQG gồm có cơ quan Cục và 19 Chi cục Dự trữ trực thuộc, 2 cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Cục là Trung tâm Khoa học công nghệ bảo quản và Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Ngày 24 tháng 02 năm 1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/CP, ban hành Quy chế quản lý DTQG. Theo Nghị định 10/CP, Chính phủ phân công cơ quan quản lý trực tiếp hàng hoá DTQG gồm 9 Bộ, ngành: Cục DTQG, Bộ Thương mại, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 24/12/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 270/2003/QĐ- TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính, quy định Cục DTQG thực hiện chức năng quản lý nhà nước về DTQG và trực tiếp quản lý một số loại hàng theo quy định của pháp luật.

3. Giai đoạn 2004 đến nay
Tại kỳ họp thứ 4 khóa XI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia vào ngày 29 tháng 4 năm 2003 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2004. Thông qua một hành lang pháp lý, từ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, đến Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư: Thông tư số 48/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 được thay thế bằng Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196 và các văn bản pháp luật khác đã giúp ngành Dự trữ quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao, đó là hoàn thành tốt mọi yêu cầu về xuất cấp hàng cứu trợ, cứu đói, hàng được xuất luôn luôn đảm bảo về chất lượng, số lượng và đáp ứng nhanh chóng về thời gian theo yêu cầu của nhiệm vụ. Trong những thời điểm thị trường có sự biến động lớn về hàng hoá thiết yếu ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của tầng lớp nhân dân lao động, hàng dự trữ quốc gia đã bước đầu đáp ứng được nhiệm vụ này, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, một nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 23 tháng 8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 139/2007/QĐ-TTg  Phê duyệt "Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020''.
 Ngày 20 tháng 8 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có vị trí và chức năng là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước; trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ được Chính phủ giao.

4. Những vấn đề đặt ra và phương hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia trong thời gian tới. 
Dự trữ quốc gia là nguồn dự trữ chiến lược của Nhà nước nhằm chủ động đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ bức thiết khác của Đảng và Nhà nước. Do vị trí và tầm quan trọng của nhiệm vụ dự trữ quốc gia, tại kỳ họp thứ 4 khóa XI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia vào ngày 29 tháng 4 năm 2003 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2004. Thời điểm Pháp lệnh Dự trữ quốc gia được ban hành, bước đầu đã tạo ra được một hành lang pháp lý đảm bảo cho các hoạt động về dự trữ quốc gia, từ hoạt động quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, đến các hoạt động trực tiếp như nhập, xuất, bảo quản, cho đến các hoạt động cứu trợ, cứu đói, viện trợ quốc tế, và đặc biệt là dự trữ quốc gia đã trở thành một công cụ kinh tế vĩ mô quan trọng giúp Chính phủ thực hiện việc bình ổn thị trường - một nhiệm vụ quan trọng trong tình hình đất nước hiện nay. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Pháp lệnh Dự trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh đến nay, Pháp lệnh Dự trữ quốc gia đã bộc lộ hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với tình hình thực tế và mâu thuẫn, chồng chéo với một số văn bản luật khác, cũng như một số đặc điểm đặc thù riêng có về hoạt động của lĩnh vực dự trữ quốc gia trong cơ chế thị trường cần phải thể chế vào văn bản luật.

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 684/TTg – KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2009 giao “Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Dự trữ quốc gia để có cơ sở xây dựng Luật về Dự trữ quốc gia.

Cùng với báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện toàn diện về chính sách pháp luật về dự trữ Quốc gia do Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thực hiện cuối năm 2010 và đã được báo cáo trước toàn thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về những khó khăn, vướng mắc trong bản thân nội tại của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, cùng với sự chồng chéo với một số Luật chuyên ngành, cũng như những đặc điểm đặc thù riêng có của lĩnh vực dự trữ Nhà nước, nên đã nhất trí kiến nghị nâng Pháp lệnh Dự trữ quốc gia thành Luật về Dự trữ quốc gia trong thời gian thích hợp nhất.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong bản thân Pháp lệnh, cũng như mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản luật khác nhằm tạo ra những cơ chế, chính sách phù hợp cho hoạt động đặc thù riêng có của dự trữ quốc gia thì việc nâng Pháp lệnh Dự trữ quốc gia thành Luật về Dự trữ quốc gia là thực sự cần thiết.

Phần thứ hai

GIỚI THIỆU PHÁP LUẬT, CHIẾN LƯỢC VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA

I. GIỚI THIỆU PHÁP LỆNH DỰ TRỮ QUỐC GIA VIỆT NAM

1. Bố cục của Pháp lệnh

Pháp lệnh Dự trữ quốc gia được bố cục thành 6 chương 41 điều, gồm:
Chương I - Những quy định chung

Bao gồm 8 điều, từ Điều 1 đến Điều 8
Chương II - Xây dựng quỹ dự trữ quốc gia
Bao gồm 4 điều, từ Điều 9 đến Điều 12

Chương III - Quản lý ngân sách chi cho dự trữ quốc gia
Bao gồm 4 điều, từ  Điều 13 đến Điều 16

Chương IV- Quản lý, điều hành quỹ dự trữ quốc gia
Bao gồm 15 điều, từ Điều 17 đến Điều 31

Chương V- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị trong quản lý và sử dụng dự trữ quốc gia
Bao gồm 8 điều, từ Điều 32 đến Điều 39

Chương VI - Điều khoản thi hành

Gồm 2 điều, Điều 40 và Điều 41

2. Nội dung cơ bản của Pháp lệnh

2.1. Những quy định chung

a.  Tổ chức dự trữ quốc gia 
1. Việc tổ chức dự trữ quốc gia phải bảo đảm sự điều hành tập trung, thống nhất vào một đầu mối của Nhà nước, có phân công cho các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia theo quy định của Chính phủ.

2. Hệ thống tổ chức dự trữ quốc gia được bố trí ở trung ương và các khu vực, địa bàn chiến lược trong cả nước để kịp thời đáp ứng yêu cầu trong các trường hợp cấp bách, bao gồm cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị dự trữ quốc gia thuộc bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia. 

Cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách được tổ chức theo hệ thống dọc, gồm bộ phận ở trung ương và các đơn vị ở địa phương theo khu vực. 

b.  Nguyên tắc quản lý, sử dụng quỹ dự trữ quốc gia 

1. Quỹ dự trữ quốc gia phải được quản lý chặt chẽ, bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu trong mọi tình huống; quỹ dự trữ quốc gia sau khi xuất phải được bù lại đầy đủ, kịp thời.

2. Quỹ dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; không được sử dụng quỹ dự trữ quốc gia để hoạt động kinh doanh. 

c. Nguồn hình thành quỹ dự trữ quốc gia  
Quỹ dự trữ quốc gia được hình thành từ ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định.  

d.  Các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về dự trữ quốc gia

-  Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1) Xâm phạm quỹ dự trữ quốc gia, phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật, kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia;

2) Cản trở hoạt động dự trữ quốc gia; 

3) Nhập, xuất quỹ dự trữ quốc gia không đúng thẩm quyền;

4) Sử dụng quỹ dự trữ quốc gia sai mục đích, lãng phí;

5) Lợi dụng việc nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để tham ô, trục lợi;

6) Thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định về quản lý dự trữ quốc gia gây hư hỏng, mất mát tài sản dự trữ quốc gia; 

7) Kinh doanh, cầm cố, thế chấp, cho thuê, khai thác trái phép tài sản thuộc dự trữ quốc gia;

8) Tiết lộ bí mật nhà nước về dự trữ quốc gia.

-  Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật về dự trữ quốc gia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2.2. Xây dựng quỹ dự trữ quốc gia

a.  Tổng mức dự trữ quốc gia, tổng mức tăng dự trữ quốc gia

-  Tổng mức dự trữ quốc gia được tăng dần hàng năm.   

-  Chính phủ trình Quốc hội quyết định tổng mức tăng dự trữ quốc gia hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.   

b.  Phương thức dự trữ quốc gia 

- Dự trữ quốc gia được dự trữ bằng hàng và bằng tiền đồng Việt Nam.

-  Thủ tướng Chính phủ quy định tỷ lệ giữa dự trữ quốc gia bằng hàng và dự trữ quốc gia bằng tiền.

c.  Danh mục hàng dự trữ quốc gia và thẩm quyền quản lý 

1. Các mặt hàng đưa vào dự trữ quốc gia phải là những mặt hàng chiến lược, thiết yếu, quan trọng, đáp ứng được mục tiêu “Dự trữ quốc gia là nguồn dự trữ chiến lược của Nhà nước nhằm chủ động đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bức thiết khác của Nhà nước” (Điều 1 Pháp lệnh Dự trữ quốc gia).
   2. Chính phủ quyết định danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia theo quy định sau đây:

- Bộ Tài chính trực tiếp tổ chức quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ khẩn cấp, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, bình ổn thị trường, ổn định đời sống nhân dân;

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp tổ chức quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;

- Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, (trừ Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã quy định như trên), trực tiếp tổ chức quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia khác theo đặt hàng của Nhà nước. Cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách thuộc Bộ Tài chính ký hợp đồng thuê các đơn vị dự trữ quốc gia thuộc bộ, ngành trực tiếp tổ chức bảo quản hàng dự trữ quốc gia quy định tại điểm này.

3. Danh mục hàng dự trữ quốc gia được xác định hàng năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Định kỳ sáu tháng và hàng năm, Chính phủ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về danh mục hàng dự trữ quốc gia.

d.  Kế hoạch dự trữ quốc gia

1. Kế hoạch dự trữ quốc gia được xây dựng năm năm, hàng năm và được tổng hợp chung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. 

2. Căn cứ xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia bao gồm:

- Mục tiêu, yêu cầu của dự trữ quốc gia; 

- Khả năng của ngân sách nhà nước;

- Dự báo về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế;

- Dự báo khác liên quan đến dự trữ quốc gia.

3. Nội dung kế hoạch dự trữ quốc gia bao gồm:

- Mức dự trữ tồn kho cuối kỳ, mức dự trữ tồn quỹ cuối kỳ;

- Kế hoạch tăng, giảm và luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia;

- Đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật;   

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

- Cân đối nguồn tài chính cho hoạt động dự trữ quốc gia.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia lập kế hoạch dự trữ quốc gia để cân đối, tổng hợp trình Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

2.3. Quản lý ngân sách chi cho dự trữ quốc gia

a.  Ngân sách chi cho quỹ dự trữ quốc gia

1. Căn cứ vào kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách được cấp, Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chủ động mua hàng dự trữ theo danh mục mặt hàng, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, giá cả, phương thức, thủ tục quy định.

Trường hợp do giá cả thay đổi khi nhập, xuất luân phiên đổi hàng làm giảm số lượng hàng mua theo kế hoạch được duyệt thì bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia mua số lượng hàng tương ứng với số tiền thu được; báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về số lượng hàng còn thiếu so với kế hoạch.

2. Trường hợp ngân sách cấp để mua hàng dự trữ quốc gia trong năm kế hoạch chưa sử dụng hết thì Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia.

3. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia sử dụng ngân sách được cấp, tiền thu được từ bán luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia để mua hàng theo kế hoạch được duyệt; trường hợp đã thực hiện xong kế hoạch mua hàng nếu còn tiền thì Bộ Tài chính thu hồi, bổ sung quỹ dự trữ quốc gia bằng tiền; trường hợp hàng dự trữ quốc gia mang tính thời vụ, phải mua nhập tăng dự trữ trước khi xuất bán đổi hàng thì Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, tạm ứng tiền để mua hàng, sau đó các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia phải trả lại ngay số tiền đã tạm ứng trong năm kế hoạch.

4. Hàng dự trữ quốc gia hư hỏng, giảm phẩm chất cần phải được xử lý ngay, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc sửa chữa, phục hồi hoặc xuất bán để hạn chế thiệt hại và làm rõ nguyên nhân để xử lý:

- Trường hợp do nguyên nhân khách quan thì được ghi giảm nguồn vốn;  

- Trường hợp do nguyên nhân chủ quan thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia báo cáo ngay tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Trong quá trình bảo quản hàng dự trữ quốc gia, trường hợp hao hụt quá định mức do nguyên nhân chủ quan thì đơn vị, cá nhân trực tiếp bảo quản hàng dự trữ quốc gia phải bồi thường toàn bộ số lượng hao hụt; trường hợp giảm được hao hụt so với định mức thì được trích thưởng theo quy định của Chính phủ.  

b.  Ngân sách chi cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để quản lý dự trữ quốc gia

-  Ngân sách chi cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để quản lý dự trữ quốc gia được bố trí trong kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia. 

- Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. 

c.  Ngân sách chi cho công tác quản lý dự trữ quốc gia

-  Ngân sách chi cho quản lý dự trữ quốc gia bao gồm: chi cho hoạt động của bộ máy quản lý; chi thực hiện nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia; chi nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác dự trữ quốc gia.

- Ngân sách chi cho quản lý dự trữ quốc gia của các cơ quan, đơn vị dự trữ quốc gia được thực hiện theo kế hoạch, dự toán, định mức, hợp đồng bảo quản hàng dự trữ quốc gia và theo chế độ quản lý tài chính, ngân sách hiện hành. 
 
- Chi phí cho việc nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo chế độ khoán; nếu tiết kiệm thì được sử dụng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chi phí cho việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia không thu tiền theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Tài chính cấp bổ sung theo dự toán được duyệt. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia căn cứ vào định mức kinh tế – kỹ thuật, hợp đồng thuê bảo quản hàng dữ trữ quốc gia, lập dự toán chi phí cho việc nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện; trường hợp chưa được phê duyệt, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính tạm ứng để các cơ quan, đơn vị dự trữ quốc gia triển khai thực hiện.

d.  Chế độ quản lý tài chính, ngân sách; chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán nhà nước; chế độ báo cáo

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính, ngân sách về dự trữ quốc gia đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với hoạt động đặc thù của ngành dự trữ quốc gia.

- Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và đơn vị dự trữ quốc gia phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, thống kê, kiểm toán nhà nước và chế độ báo cáo về dự trữ quốc gia.

- Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia phải kiểm tra, duyệt quyết toán của đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc, chịu trách nhiệm về quyết toán đã duyệt; lập quyết toán và tổng hợp báo cáo quyết toán về dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán, tổng hợp quyết toán về dự trữ quốc gia trình Chính phủ.  

2.4. Quản lý, điều hành quỹ dự trữ quốc gia

2.4.1. Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia  

a.  Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

Việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

- Đúng kế hoạch, đúng hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo đặt hàng của Nhà nước hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, địa điểm quy định;

- Đúng thủ tục nhập, xuất theo quy định của pháp luật.

b.  Nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch

-  Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu tăng cường dự trữ quốc gia, thời hạn bảo quản, hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo đặt hàng của Nhà nước,  bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia lập kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia.

- Căn cứ vào kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ quyết định, hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo đặt hàng của Nhà nước, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, hợp đồng, quyết định phương thức mua, bán, thời gian nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia bảo đảm mức dự trữ tồn kho cuối kỳ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

c.  Nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp sau đây:

-  Phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh;


-  Đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh;

-  Tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô;

-  Đáp ứng yêu cầu đặc biệt về viện trợ, cho vay, trả nợ trong quan hệ đối ngoại hoặc để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, bức thiết khác của Nhà nước. 

d.  Nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ

1. Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ quốc gia và uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định sau đây: 

a) Nhập, xuất cấp ngay hàng hoá, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dự trữ quốc gia có trị giá dưới một tỷ đồng để phục vụ kịp thời cho mỗi nhiệm vụ phát sinh;

b) Tạm xuất máy móc, thiết bị, phương tiện dự trữ quốc gia để phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát sinh; sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải thu hồi ngay để bảo dưỡng, nhập lại kho dự trữ quốc gia và bảo quản theo quy định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý.

2. Bộ trưởng quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn ba ngày kể từ ngày quyết định nhập, xuất hàng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình; đồng thời gửi báo cáo đến Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc nhập, xuất cấp và sử dụng hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng quy định; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị xử lý kịp thời đối với trường hợp vi phạm.

e.  Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác

Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia khi thanh lý, xử lý hao hụt, dôi thừa hoặc thiệt hại trong quá trình nhập, xuất, bảo quản, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; sau khi thực hiện phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

g.  Điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia

Thủ trưởng Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định việc điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý trong các trường hợp sau đây: 

1. Điều chuyển hàng dự trữ quốc gia theo quy hoạch, kế hoạch để bảo đảm an toàn, phù hợp các điều kiện về kho hàng, bảo quản hàng dự trữ quốc gia;

2. Điều chuyển hàng dự trữ quốc gia ra khỏi vùng bị thiên tai, hoả hoạn hoặc không an toàn;

3. Điều chuyển hàng dự trữ quốc gia đến nơi cần thiết để sẵn sàng phục vụ cho các nhiệm vụ phát sinh;   

4. Do yêu cầu cần thiết của công tác kiểm kê, bàn giao, thanh tra, điều tra.

h.  Quản lý giá mua, giá bán hàng dự trữ quốc gia

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá giới hạn tối đa khi mua hàng dự trữ quốc gia, giá giới hạn tối thiểu khi bán hàng dự trữ quốc gia. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định giá mua, giá bán hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng, an ninh sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Căn cứ vào giá giới hạn tối đa, giá giới hạn tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quy định mức giá cụ thể theo từng thời điểm và từng địa bàn khi mua, bán hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3. Giá mua, giá bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu thầu, đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá.

 i. Phương thức mua, bán hàng dự trữ quốc gia

1. Khi mua, bán hàng dự trữ quốc gia, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ thực tế, bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Chỉ định thầu được áp dụng trong trường hợp: mua hàng dự trữ quốc gia để phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cơ yếu; mua xăng dầu; mua hàng dự trữ quốc gia để phục vụ cho việc bình ổn thị trường sau khi đã  xuất cấp các loại hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc các loại hàng dự trữ quốc gia có tính đặc thù, thời vụ, có yêu cầu kỹ thuật bảo quản đặc biệt là lương thực, muối, giống cây trồng, thuốc y tế, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; 

b) Mua, bán trực tiếp được áp dụng trong trường hợp: bổ sung hợp đồng đã thực hiện xong dưới một năm hoặc hợp đồng đang thực hiện mà trước đó đã được tiến hành đấu thầu, đấu giá với mức giá được xác định trong hợp đồng; mua trực tiếp của người sản xuất, bán trực tiếp cho người tiêu dùng đối với hàng dự trữ quốc gia là lương thực (trừ mua gạo), muối, giống cây trồng, thuốc y tế, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong điều kiện giá cả thị trường ổn định, không có biến động lớn về cung, cầu;

c) Đấu thầu được áp dụng khi mua hàng dự trữ quốc gia là vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu; mua gạo dự trữ.  

d) Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với các trường hợp mua hàng dự trữ quốc gia có giá trị dưới hai tỷ đồng;  

đ) Đấu giá được áp dụng đối với trường hợp bán các loại vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện dự trữ quốc gia được phép bán thanh lý hoặc xuất luân phiên đổi hàng.

2. Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quyết định phương thức mua, bán hàng dự trữ quốc gia phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Trong quá trình thực hiện phương thức mua, bán đã quyết định mà không đạt kết quả, thì Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia phải đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho áp dụng phương thức mua, bán khác.

2.4.2. Kho dự trữ quốc gia

a.  Quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia 

1. Hệ thống kho dự trữ quốc gia phải được quy hoạch phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phòng tránh thiên tai, hoả hoạn.

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia. Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia phê duyệt quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý.

b. Xây dựng, bảo vệ kho dự trữ quốc gia

1. Kho dự trữ quốc gia phải được xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt; bảo đảm hiện đại với công nghệ bảo quản tiên tiến, có đủ trang bị, thiết bị, phương tiện cần thiết cho việc thực hiện quy trình nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, phòng, chống thiên tai, hoả hoạn, hư hỏng, mất mát và các nguyên nhân khác gây thiệt hại đến tài sản dự trữ quốc gia.

2. Khu vực kho dự trữ quốc gia phải được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí mật.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia và ban hành Quy chế bảo vệ kho dự trữ quốc gia sau khi thống nhất ý kiến với Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia và ban hành Quy chế bảo vệ kho dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý.

2.4.3. Bảo quản hàng dự trữ quốc gia  

a.  Nguyên tắc bảo quản hàng dự trữ quốc gia

1. Hàng dự trữ quốc gia phải được bảo quản đúng địa điểm quy định, đúng quy trình, quy phạm, hợp đồng thuê bảo quản theo đặt hàng của Nhà nước, bảo đảm an toàn về số lượng, chất lượng trong quá trình dự trữ. 

2. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chủ động nhập, xuất đổi hàng dự trữ quốc gia khi đến thời hạn luân phiên đổi hàng theo kế hoạch; đối với hàng nhập khẩu phải bảo đảm có đủ nguồn hàng mới theo đúng tiêu chuẩn chất lượng để nhập kho dự trữ; đối với hàng sản xuất trong nước phải bảo đảm số lượng hàng dự trữ có trong kho thường xuyên không được thấp hơn 50% mức dự trữ tồn kho cuối kỳ và phải nhập đủ hàng mới trong thời gian sáu tháng.  

b.  Trách nhiệm bảo vệ, bảo quản hàng dự trữ quốc gia 

1. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước về dự trữ quốc gia.

2. Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra việc bảo vệ, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

3. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm thực hiện việc bảo vệ, bảo quản an toàn về số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia. 

c. Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm và thời hạn bảo quản hàng dự trữ quốc gia

1. Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền tiêu chuẩn chất lượng hàng nhập kho dự trữ quốc gia.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm và thời hạn bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

3. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào việc bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

2.4.4. Quản lý dự trữ quốc gia bằng tiền
a.  Sử dụng dự trữ quốc gia bằng tiền 

Dự trữ quốc gia bằng tiền chỉ được sử dụng để mua hàng dự trữ quốc gia.  

b.  Quản lý dự trữ quốc gia bằng tiền

1. Bộ Tài chính quản lý tập trung dự trữ quốc gia bằng tiền tại Kho bạc Nhà nước. Tiền lãi được nhập vào tiền gốc để bảo toàn và phát triển quỹ dự trữ quốc gia.  

2. Căn cứ vào tỷ lệ giữa dự trữ quốc gia bằng hàng và dự trữ quốc gia bằng tiền do Thủ tướng Chính phủ quy định, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xuất dự trữ quốc gia bằng tiền để mua hàng dự trữ quốc gia, chịu trách nhiệm về quyết định của mình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm thực hiện kịp thời yêu cầu chuyển đổi dự trữ quốc gia bằng tiền đồng Việt Nam sang ngoại tệ phục vụ cho việc nhập khẩu hàng dự trữ quốc gia.

2.5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị trong quản lý và sử dụng dự trữ quốc gia

a.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án luật, pháp lệnh về dự trữ quốc gia;

b) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia theo thẩm quyền;
c) Quy định cụ thể về hệ thống tổ chức quản lý dự trữ quốc gia; chỉ đạo tổ chức và phối hợp các hoạt động liên quan đến dự trữ quốc gia;

d) Quyết định chiến lược, quy hoạch phát triển dự trữ quốc gia, kế hoạch dự trữ quốc gia;

đ) Xây dựng tổng mức dự trữ quốc gia, tổng mức tăng dự trữ quốc gia hàng năm trình Quốc hội;

e) Giao dự toán ngân sách chi cho dự trữ quốc gia; quyết định danh mục hàng dự trữ quốc gia, mức dự trữ quốc gia từng loại hàng, phân công các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia; định kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về danh mục hàng dự trữ quốc gia;

g) Quy định cơ chế quản lý tài chính, ngân sách đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với hoạt động của ngành dự trữ quốc gia;

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

2. Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia;  

b) Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách;

c) Quyết định tỷ lệ giữa dự trữ quốc gia bằng hàng và dự trữ quốc gia bằng tiền;

d) Phê duyệt kế hoạch đặt hàng của Nhà nước về dự trữ quốc gia;

đ) Trong trường hợp cần thiết, quyết định điều chỉnh, bổ sung: danh mục hàng dự trữ quốc gia, mức dự trữ quốc gia và phân công các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia;

e) Quyết định việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh này;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về dự trữ quốc gia do Chính phủ quy định. 

b.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án luật, pháp lệnh và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về dự trữ quốc gia; 

2. Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự án chiến lược, quy hoạch phát triển dự trữ quốc gia, chính sách về dự trữ quốc gia;

3. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm, thời hạn bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật khác về dự trữ quốc gia theo thẩm quyền;

4. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ tổng mức dự trữ quốc gia, tổng mức tăng dự trữ quốc gia, lập dự toán và phương án phân bổ vốn bổ sung dự trữ quốc gia hàng năm cho các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia;

5. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia lập kế hoạch dự trữ quốc gia, đặt hàng của Nhà nước về dự trữ quốc gia, danh mục hàng dự trữ quốc gia và mức dự trữ từng loại hàng để tổng hợp trình Chính phủ;

6. Tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động dự trữ quốc gia, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện dự trữ quốc gia theo kế hoạch hàng năm và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền những vi phạm pháp luật về dự trữ quốc gia;

7. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch dự trữ quốc gia hàng năm được phê duyệt, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, định mức kinh tế - kỹ thuật, đặt hàng của Nhà nước, bảo đảm đủ nguồn tài chính dự trữ quốc gia cho các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia; thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách chi cho dự trữ quốc gia;

8. Ban hành các văn bản hướng dẫn quy định về chế độ quản lý tài chính, ngân sách, quyết định giá giới hạn tối đa, giá giới hạn tối thiểu, giá bồi thường thiệt hại hàng dự trữ quốc gia và mức chi phí cho việc nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia; hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra về số lượng, chất lượng và giá trị hàng dự trữ quốc gia; thực hiện các quy định về quản lý, bảo quản, mua, bán, nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia;

9. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác dự trữ quốc gia;

10. Hợp tác quốc tế về dự trữ quốc gia;

11. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác quản lý dự trữ quốc gia;

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

c.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thẩm định chiến lược, quy hoạch phát triển dự trữ quốc gia trình Chính phủ;

2. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ kế hoạch dự trữ quốc gia, tổng mức dự trữ quốc gia, tổng mức tăng dự trữ quốc gia, lập dự toán và phương án phân bổ vốn bổ sung dự trữ quốc gia hàng năm cho các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, danh mục hàng dự trữ quốc gia, mức dự trữ từng loại hàng; trình Thủ tướng Chính phủ đặt hàng của Nhà nước về dự trữ quốc gia; 

3. Phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ dự án chiến lược, quy hoạch phát triển dự trữ quốc gia, chính sách dự trữ quốc gia; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện dự trữ quốc gia theo kế hoạch và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

d.  Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia

Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch, đặt hàng của Nhà nước, danh mục hàng dự trữ quốc gia và mức dự trữ từng loại hàng;

2. Tổ chức chỉ đạo các đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc thực hiện kế hoạch, hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo đặt hàng của Nhà nước và quản lý dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật;

3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia theo đặt hàng của Nhà nước, đồng thời gửi báo cáo đến Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

e. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách

Cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Giúp Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia; trực tiếp tổ chức quản lý hàng dự trữ quốc gia thuộc danh mục được Chính phủ giao; theo dõi việc quản lý toàn bộ hàng dự trữ quốc gia chuyên ngành được Chính phủ phân công cho các bộ, ngành quản lý;

2. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi, kiểm tra, giám sát việc nhập, xuất, sử dụng quỹ dự trữ quốc gia trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Pháp lệnh này và việc thực hiện hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia của các đơn vị dự trữ quốc gia;

3. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính xác định yêu cầu đặt hàng của Nhà nước     về: danh mục, chủng loại mặt hàng, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, giá cả, địa điểm để hàng, thời gian nhập và thời hạn bảo quản, định mức kinh tế - kỹ thuật, hao hụt, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia, các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; ký, thực hiện hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia và theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ;

4. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định kinh phí quản lý, bảo quản cho các đơn vị trực tiếp bảo quản hàng dự trữ quốc gia;  

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

g.  Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị dự trữ quốc gia

Đơn vị dự trữ quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Bảo quản hàng dự trữ quốc gia bảo đảm đủ số lượng, đúng chất lượng, chủng loại hàng và tại các địa điểm đã quy định theo đặt hàng của Nhà nước;

2. Bảo đảm lượng tồn kho dự trữ quốc gia tại các điểm kho đáp ứng kịp thời yêu cầu huy động và thuận tiện trong mọi tình huống;

3. Chỉ được xuất hàng dự trữ quốc gia khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc của cấp có thẩm quyền;

4. Mở hệ thống sổ sách, chứng từ để theo dõi việc nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia và lưu trữ theo đúng chế độ quy định; định kỳ báo cáo việc nhập, xuất, tồn kho cho cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách và bộ, ngành chủ quản;

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

h. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý dự trữ quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ nhập, xuất, bảo vệ, bảo quản, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm bí mật, an toàn các hoạt động dự trữ quốc gia tại địa phương;   

2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.   

i.  Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc sử dụng hàng dự trữ quốc gia

1. Cơ quan, đơn vị dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm thực hiện ngay việc xuất kho, vận chuyển, giao hàng tại địa điểm quy định, bảo đảm khẩn trương, kịp thời, đúng số lượng, chất lượng, thủ tục quy định.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, phân phối hàng đúng chế độ, chính sách, đúng đối tượng quy định; chấp hành chế độ quản lý tài chính, ngân sách, chế độ kế toán, thống kê và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ khi hoàn thành việc phân phối, phải báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

II. GIỚI THIỆU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

1.  Sự cần thiết  xây dựng Chiến lược

Dự trữ quốc gia với mục tiêu sẵn sàng, chủ động đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bức thiết khác của nhà nước; theo đó xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia nhằm:

- Thể chế đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước về lĩnh vực dự trữ quốc gia theo tinh thần báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2006-2010 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: “ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ nhà nước; xây dựng lực lượng dự trữ nhà nước vững mạnh với cơ cấu hợp lý, có khả năng chủ động tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai và có những biến cố bất thường xảy ra”.

- Xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia là cần thiết trong việc định hướng, tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia đáp ứng yêu cầu của đất nước trong điều kiện mới với những tình huống mới. Kinh tế nước ta đang phát triển nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất trắc khó lường do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh diễn biến phức tạp và ngày càng có chiều hướng gia tăng; trên thế giới cũng như ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á xu thế hòa bình và hợp tác hội nhập đang phát triển nhưng vẫn tiềm ẩn những bất ổn: chiến tranh cục bộ, chiến tranh tôn giáo, sắc tộc, khủng bố... các thế lực thù địch trong nước đang lợi dụng tôn giáo, dân tộc... gây bất ổn cục bộ. Kinh tế nước ta vẫn trong tình trạng chưa phát triển, dễ bị tác động bởi các yếu tố tác động xấu bất thường.

- Xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia là cần thiết để có điều kiện đánh giá đầy đủ và toàn diện những kết quả, đóng góp của dự trữ quốc gia cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời cũng rút ra những hạn chế về cơ chế chính sách, về nội dung hoạt động của dự trữ quốc gia; trên cơ sở đó định hướng phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém trong lĩnh vực dự trữ quốc gia.

2.  Nội dung của chiến lược dự trữ quốc gia 
2.1.  Quan điểm và mục tiêu dự trữ quốc gia
2.1.1.  Quan điểm: 
a) Hoạt động dự trữ quốc gia là hoạt động không vì mục đích lợi nhuận,  có vai trò quan trọng đối với việc phát triển bền vững, bảo đảm ổn định chính trị, kinh tế - xã hội đất nước khi có những sự cố bất lợi do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, địch họa, thị trường gây ra;
b) Quỹ dự trữ quốc gia được quản lý tập trung, thống nhất dưới sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Quỹ dự trữ quốc gia bao gồm hiện vật và tiền;
c) Đầu tư dự trữ quốc gia là yêu cầu khách quan cho sự phát triển bền vững của đất nước. Quỹ dự trữ quốc gia bảo đảm đủ khả năng khắc phục những hậu quả bất lợi cho nền kinh tế ở mức quốc gia, trong một thời gian nhất định. Tốc độ tăng trung bình của quỹ dự trữ quốc gia phải phù hợp với tăng trưởng nền kinh tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Quỹ dự trữ quốc gia được quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm;

d) Quản lý hoạt động dự trữ quốc gia luôn đổi mới và phát triển theo kịp xu thế tiến bộ của khoa học - công nghệ của các nước trong khu vực và trên thế giới; là công cụ hữu hiệu điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

2.1.2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu dự trữ quốc gia là sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác của Nhà nước;

b) Xây dựng dự trữ quốc gia đủ điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, có một lực lượng dự trữ quốc gia vững mạnh, cơ cấu hợp lý phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, có đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hệ thống luật pháp hoàn chỉnh đồng bộ;

c) Từng bước tăng cường quỹ dự trữ quốc gia có quy mô phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, cơ cấu danh mục mặt hàng hợp lý đủ điều kiện tác động kịp thời, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong mọi tình huống biến động, đột xuất xảy ra. Tổng mức dự trữ quốc gia đến năm 2010, tăng gấp 2 lần tổng mức dự trữ quốc gia năm 2005 và đến năm 2020 tăng gấp 2 lần tổng mức dự trữ quốc gia năm 2010;

d) Nâng cao chất lượng công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, quy phạm bảo quản, định mức kinh tế - kỹ thuật, từng bước đổi mới kỹ thuật và đưa các giải pháp công nghệ bảo quản mới vào công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia; bảo đảm trình độ kỹ thuật, công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ngang tầm với các nước tiên tiến;

đ) Tiếp tục kiện toàn, phát triển tổ chức quản lý dự trữ quốc gia theo hướng tập trung vào cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị và năng lực công tác ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

2.2. Những định hướng chủ yếu đến năm 2010
2.2.1. Quỹ dự trữ quốc gia bằng hiện vật:

a) Về danh mục mặt hàng:
Đến năm 2010 rà soát, sắp xếp, hoàn thiện về cơ cấu danh mục hàng dự trữ quốc gia theo hướng tập trung vào những mặt hàng thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu công tác dự trữ quốc gia, tránh dàn trải, tập trung nguồn lực ngân sách tăng dự trữ quốc gia các mặt hàng chiến lược, thiết yếu để đáp ứng yêu cầu phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh tham gia ổn định thị trường và những nhiệm vụ cấp bách khác của Nhà nước.
Hàng năm, căn cứ tình hình cụ thể để quyết định mua tăng những mặt hàng trong danh mục bổ sung vào dự trữ quốc gia;
b) Về mức dự trữ một số mặt hàng thiết yếu:
- Lương thực: mức dự trữ bình quân từ 4 đến 5 kg thóc/người/năm;
- Xăng dầu các loại: đến năm 2010 mức dự trữ 300.000 m3, tấn và đến  năm 2020 mức dự trữ đạt khoảng 500.000 m3, tấn (kể cả dự trữ bằng ngoại tệ);
- Vật tư, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn: theo mức dự trữ quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020;
- Muối trắng: mức dự trữ quốc gia khoảng 120.000 tấn vào năm 2010 và 370.000 tấn đến năm 2020 theo Quyết định số 161/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2010 và năm 2020;
- Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất và sửa chữa vũ khí, động viên công nghiệp, phòng, chống khủng bố, bạo loạn, phục vụ chiến lược biển, khí tài quân sự đặc chủng, thiết bị cơ yếu và các loại khác: căn cứ danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, hàng năm, các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia lập kế hoạch tăng dự trữ quốc gia gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2.2.2. Quỹ dự trữ quốc gia bằng tiền:
Mức dự trữ quốc gia bằng tiền và cơ chế quản lý, điều hành thực hiện theo quy định hiện hành. 

2.2.3. Công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia:

Nghiên cứu để áp dụng các công nghệ, giải pháp bảo quản hàng dự trữ quốc gia đạt trình độ tiên tiến của các nước nhằm bảo đảm chất lượng hàng dự trữ quốc gia trong điều kiện kéo hơn thời hạn bảo quản trong kho, hạ thấp tỷ lệ hao hụt, nâng cao năng suất lao động và bảo vệ môi trường. 

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn chất lượng hàng, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến dự trữ quốc gia, phù hợp hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

2.2.4. Quy hoạch kho chứa hàng dự trữ quốc gia:

a) Xây dựng các điểm kho dự trữ quốc gia đồng bộ, hiện đại, phù hợp công nghệ bảo quản và quản lý tiên tiến, trên các địa bàn chiến lược của đất nước, thuận lợi trong điều hành nhập, xuất hàng dự trữ;

b) Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí ngân sách nhà nước để xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kho hàng dự trữ quốc gia phù hợp với tình hình thực tế và khả năng đáp ứng vốn của ngân sách nhà nước. 

2.2.5. Phát triển công nghệ thông tin phục vụ dự trữ quốc gia:

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ dự trữ quốc gia thống nhất trong toàn quốc, bảo đảm tin học hoá toàn bộ quy trình nghiệp vụ và các hoạt động của ngành dự trữ quốc gia. Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách dự trữ quốc gia, bảo đảm cung cấp thông tin dự trữ quốc gia nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

2.3. Định hướng đến năm 2020
1. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung danh mục hàng dữ trữ quốc gia và mức dự trữ quốc gia những mặt hàng thiết yếu, quan trọng phù hợp với tình hình mới. Chuyển sang cơ chế dự trữ thường xuyên những mặt hàng có thời hạn bảo quản ngắn, thường xuyên xuất luân phiên đổi hàng.

2. Tăng tỷ lệ dự trữ quốc gia bằng tiền trong tổng mức dự trữ quốc gia để chủ động xử lý những trường hợp đột xuất, nhập ngay những mặt hàng cần thiết không phải tổ chức bảo quản bằng hiện vật trong kho hoặc những mặt hàng đặc chủng, kỹ thuật cao.

3. Tiếp tục triển khai quy hoạch mạng lưới kho và đầu tư xây dựng theo hướng tập trung, hiện đại với công nghệ bảo quản tiên tiến phù hợp với trình độ thế giới.

4. Xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách quản lý, điều hành hoạt động dự trữ quốc gia theo hướng tăng cường huy động các nguồn tài chính hợp pháp cho dự trữ quốc gia.

2.4. Các giải pháp thực hiện
Một là, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia phù hợp yêu cầu, điều kiện của tình hình mới. Xây dựng Luật Dự trữ quốc gia.

Hai là, đổi mới việc lập và giao kế hoạch, tăng mức dự trữ hàng năm; thực hiện nguyên tắc quản lý dự trữ quốc gia tập trung, thống nhất, phân cấp nhằm nâng cao trách nhiệm và chủ động cho các cấp quản lý trong việc thực hiện các quyết định cụ thể của cấp có thẩm quyền.

Nghiên cứu áp dụng các phương thức mua, bán hàng dự trữ quốc gia phù hợp với điều kiện thực tế, tính chất từng mặt hàng và những quy định hiện hành của Nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính về xuất cấp hàng dữ trữ quốc gia không thu tiền, cứu trợ, viện trợ.

Ba là,  sử dụng hiệu quả nguồn vốn dự trữ quốc gia trong các khâu mua, bán, bảo quản, quản lý hành chính. Áp dụng các công nghệ, quy trình, quy phạm bảo quản tiên tiến để giảm chi phí, hạ tỷ lệ hao hụt.

Thực hiện cơ chế bảo toàn vốn, khoán hao hụt trong thời gian lưu kho đối với một số mặt hàng như: xăng dầu, lương thực. Kinh phí hoạt động thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính và khoán chi phí nhập, xuất, bảo quản. Quy định giá mua tối đa, giá bán tối thiểu ngay từ đầu năm kế hoạch để các đơn vị dự trữ quốc gia chủ động triển khai nhiệm vụ được giao.

Từng bước chuyển sang cơ chế dự trữ thường xuyên các mặt hàng: thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng.

Bốn là, từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, hệ thống kho dự trữ quốc gia; chú trọng công tác quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia, bảo đảm hình thành các vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện về kinh tế - quốc phòng của vùng, lãnh thổ. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng hoàn chỉnh được hệ thống kho, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đủ điều kiện để thực hiện hiện đại hoá công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Năm là, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dự trữ quốc gia; tham gia Quỹ lương thực ASEAN, Quỹ gạo Đông Á.

Sáu là,  tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động dự trữ quốc gia, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong quản lý dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra, thanh tra góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý dự trữ quốc gia.

Nội dung chủ yếu của chiến lược dự trữ quốc gia gồm:

Thứ nhất, xác định tổng mức dự trữ quốc gia, cơ cấu và quy mô dự trữ quốc gia.

Để bảo đảm dự trữ quốc gia là nguồn dự trữ chiến lược của nhà nước thì vấn đề đầu tiên và có vị trí hết sức quan trọng đó là xác định tổng mức dự trữ quốc gia là tổng giá trị quỹ dự trữ quốc gia thường xuyên phải có. Tổng giá trị quỹ dự trữ quốc gia được chia thành hai bộ phận: Quỹ dự trữ quốc gia bằng hiện vật và quỹ dự trữ quốc gia bằng tiền. Nội dung chủ yếu của việc xác định quỹ dự trữ quốc gia bằng tiền là tổng mức dự trữ quốc gia bằng hiện vật, xác định danh mục các mặt hàng dự trữ và quy mô dự trữ những mặt hàng thiết yếu. Danh mục các mặt hàng dự trữ được chia theo nhóm các mặt hàng như:

Nhóm mặt hàng đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn đời sống nhân dân (nhóm hàng tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô);

Nhóm mặt hàng phục vụ cho phòng, chống lụt bão, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn...;

Nhóm mặt hàng phục vụ an ninh quốc phòng;

Nhóm mặt hàng phòng, chống dịch bệnh cho người;

Nhóm mặt hàng phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm;

Xác định quy mô dự trữ những mặt hàng thiết yếu như lương thực, xăng dầu, vật tư trang thiết bị phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn.

Quỹ dự trữ quốc gia bằng tiền được xác định và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm và chỉ được sử dụng để mua hàng dự trữ quốc gia.

Thứ hai, xây dựng định hướng áp dụng công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia và áp dụng công nghệ thông tin.

Áp dụng công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia có ý nghĩa quan trọng trên hai mặt bảo đảm chất lượng, hạ thấp tỷ lệ hao hụt, nâng cao năng suất lao động, bảo vệ môi trường và kéo dài thời gian bảo quản từng mặt hàng cụ thể, từ đó tiết kiệm chi tiêu ngân sách. Quan hệ mật thiết với việc áp dụng công nghệ bảo quản là việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng hàng dự trữ quốc gia, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự trữ quốc gia theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để đảm bảo tin học hóa toàn bộ hoạt động và quy trình nghiệp vụ của ngành dự trữ quốc gia; thiết lập quy trình cập nhật, xử lý thông tin khoa học, chính xác hỗ trợ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành quỹ dự trữ quốc gia đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp thiết và đột xuất của đất nước.

Thứ ba, xác định quy hoạch kho chứa hàng dự trữ quốc gia 

Cùng với việc xác định quỹ dự trữ quốc gia bằng hiện vật, danh mục các mặt hàng dự trữ, quy mô dự trữ các mặt hàng thiết yếu phải đồng thời xác định quy hoạch kho chứa hàng dự trữ quốc gia để bảo quản, giữ gìn hàng hóa dự trữ quốc gia. Xác định quy hoạch kho dự trữ quốc gia nhằm phân bổ lực lượng hàng hóa vật tư dự trữ phù hợp với chiến lược dự trữ quốc gia, thực hiện các nhiệm vụ của dự trữ quốc gia và bố trí tổ chức bộ máy, biên chế của toàn ngành dự trữ quốc gia. Thực tế hệ thống kho chứa hàng dự trữ của ta được hình thành hơn 50 năm nay đang trong tình trạng manh mún, phân tán, nhỏ lẻ, nhiều nơi chất lượng xây dựng chưa bảo đảm bảo quản giữ gìn hàng dự trữ quốc gia theo thời hạn quy định. Do đó, khắc phục tình trạng hiện nay và thực hiện xây dựng mạng lưới kho dự trữ quốc gia hợp lý về mặt không gian lãnh thổ, xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến với tích lượng hợp lý đảm bảo dự trữ lượng hàng dự trữ cao nhất đủ sức đáp ứng mọi yêu cầu bức thiết, đột xuất của đất nước là hết sức cần thiết và là nhiệm vụ có tính chiến lược.
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